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I. Ngành CNHT dệt may
1.1. Tổng quan ngành CNHT dệt may
Theo Bộ Công Thương, trong quý 1/2021, sản xuất của ngành dệt may đã có nhiều tín hiệu khởi sắc hơn so với cùng kỳ năm trước. Đến thời điểm hiện nay, thị trường dệt may thế giới đã dần sôi động trở lại, các doanh nghiệp (DN) đã tìm ra được hướng đi phù hợp. Việc các nước liên tục đưa vắc xin phòng Covid-19 tiêm cho người dân cũng đã tăng niềm tin, góp phần thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng, trong đó có tiêu dùng dệt may. Tuy số lượng và đơn giá sản phẩm chưa trở lại bằng ngưỡng năm 2019, nhưng tín hiệu thị trường đã dần hồi phục.

Số liệu thống kê 3 tháng đầu năm nay cho thấy, chỉ số sản xuất ngành dệt tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2020 (riêng tháng 3/2021 tăng 5,3% so với cùng kỳ). Đến nay, hầu hết các DN may đã có đơn hàng hết quý 3/2021, có DN có đơn hàng hết năm 2021. 

Với ngành sợi, hiện tại đơn hàng và giá sợi cũng đang hồi phục tốt. Sản lượng sợi của nước ta trong 3 tháng đầu năm 2021 tăng khá so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, sản phẩm sợi tơ (filament) tổng hợp đạt sản lượng cao nhất (380,41 nghìn tấn), tăng 6,63% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là sợi xe từ các loại sợi tự nhiên: bông, đay, lanh, xơ dừa, cói... đạt 234,35 nghìn tấn, tăng 9,56%. Trong khi đó, sản lượng sợi từ bông (staple) tổng hợp có tỷ trọng của loại bông này dưới 85% chỉ đạt 46 nghìn tấn, giảm 9,41%. 

Đối với sản xuất vải, sản lượng vải dệt thoi từ sợi tơ (filament) nhân tạo đạt cao nhất (140,49 triệu m2) nhưng so với cùng kỳ vẫn giảm khá mạnh (18,82%). Sản xuất vải dệt thoi từ sợi bông có tỷ trọng bông từ 85% trở lên đạt 100,66 triệu m2, tăng 11,24%. Sản lượng vải dệt thoi từ sợi tơ (filament) tổng hợp đạt 77,5 triệu m2, tăng 1,1% (Bảng 1). 

Bảng 1: Sản lượng một số sản phẩm CNHT ngành dệt may và sản phẩm may mặc 

trong tháng 3 và 3 tháng năm 2021

	Tên sản phẩm
	ĐVT
	T3/2021
	T3/2021 so T2/2021 (%)
	T3/2021 so T3/2020 (%)
	3 tháng năm 2021
	3T/2021 so 3T/2020  (%)

	Các sản phẩm CNHT ngành dệt may

	Bao và túi dùng để đóng, gói hàng từ nguyên liệu dệt khác
	1000 cái
	41.042
	52,02
	10,00
	114.582
	4,35

	Sợi tơ (filament) tổng hợp 
	Tấn
	137.655
	9,68
	10,28
	380.410
	6,63

	Sợi từ bông (staple) tổng hợp có tỷ trọng của loại bông này dưới 85% 
	Tấn
	16.771
	22,20
	-8,97
	46.009
	-9,41

	Sợi xe từ các loại sợi tự nhiên: bông, đay, lanh, xơ dừa, cói ...
	Tấn
	85.044
	28,34
	5,52
	234.346
	9,56

	Vải dệt thoi khác từ sợi bông
	1000 m2
	8.182
	20,22
	-5,40
	22.943
	-9,65

	Vải dệt thoi từ sợi bông có tỷ trọng bông từ 85% trở lên
	1000 m2
	34.068
	24,53
	27,60
	100.657
	11,24

	Vải dệt thoi từ sợi tơ (filament) nhân tạo
	1000 m2
	50.788
	31,62
	-20,98
	140.489
	-18,82

	Vải dệt thoi từ sợi tơ (filament) tổng hợp 
	1000 m2
	28.603
	33,04
	6,85
	77.507
	1,10

	Các sản phẩm may mặc

	Áo sơ mi cho người lớn không dệt kim hoặc đan móc
	1000 cái
	37.933
	24,39
	16,49
	113.559
	11,41

	Bộ com-lê, quần áo đồng bộ, áo jacket, quần dài, quần yếm, quần soóc cho người lớn dệt kim hoặc đan móc
	1000 cái
	69.835
	30,54
	12,78
	198.193
	5,19

	Bộ com-lê, quần áo đồng bộ, áo jacket, quần dài, quần yếm, quần soóc cho người lớn không dệt kim hoặc đan móc
	1000 cái
	180.637
	27,11
	-4,56
	512.749
	-2,84

	Các loại mền chăn, các loại chăn nhồi lông, các loại nệm, đệm, nệm ghế, nệm gối, túi ngủ và loại tương tự có gắn lò xo hoặc nhồi hoặc lắp bên trong bằng vật liệu nhựa hoặc bằng cao su hoặc bằng chất dẻo xốp
	1000 cái
	2.022
	28,32
	16,02
	5.563
	0,18

	Khăn mặt, khăn tắm và khăn khác dùng trong phòng vệ sinh, nhà bếp 
	Tấn
	7.060
	16,58
	3,26
	19.193
	-8,17

	Màn bằng vải tuyn
	1000 cái
	7.540
	15,81
	-24,35
	21.589
	-22,29

	Quần áo lót cho người lớn dệt kim hoặc đan móc
	1000 cái
	16.364
	26,19
	19,60
	44.327
	28,29

	Quần áo lót cho người lớn không dệt kim hoặc đan móc
	1000 cái
	43.560
	19,11
	-3,67
	120.925
	-3,09


Nguồn: Tổng cục Thống kê

Mặc dù đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu, nhưng ngành dệt may Việt Nam luôn phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, chủ yếu từ Trung Quốc. Khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra, chuỗi cung ứng nguyên liệu nhập khẩu này bị đứt gãy. Rất nhanh chóng, nhiều DN trong trước đã đầu tư vào sản xuất nguyên liệu dệt may để phục vụ nhu cầu trong nước cũng như xuất khẩu.   

Từ năm 2020, nhằm tiếp tục hoàn thiện chuỗi sản xuất sợi - dệt - nhuộm - may của mình, Dệt may Thành Công tiến hành tìm kiếm nhà máy nhuộm để mua lại. Công ty chọn mua nhà máy ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long để thuận tiện cho logistics, với điều kiện nhà máy phải có công suất tối thiểu 5.000 m3/ngày đêm, nhưng chưa lựa chọn được, vì hầu hết nhà máy nhuộm ở khu vực này đều có công suất quá nhỏ.

Năm 2021, ngành dệt may được đánh giá sẽ có nhiều cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) bắt đầu phát huy tác dụng. Cùng với đó, nhu cầu vải trong nước đang cao dần, những nhãn hàng lớn cũng có xu hướng mua vải từ Việt Nam để sản xuất thay vì nhập từ Trung Quốc. Ngoài ra, giá sợi những tháng đầu năm 2021 đang tăng dần, giúp cải thiện biên lợi nhuận.

Để hiện thực hóa mục tiêu kinh doanh năm 2021, Dệt may Thành Công sẽ xây dựng thêm nhà máy may; phối hợp với Viện Nghiên cứu dệt may Hàn Quốc (KOTITI), phát triển các mặt hàng sợi và vải mới dựa trên xu hướng, nhu cầu của khách hàng… Dệt may Thành Công sẽ tìm kiếm thêm đối tác hoặc phát hành cổ phiếu để bổ sung nguồn vốn cho các dự án trong kế hoạch.

Vào trung tuần tháng 3/2021, Công ty CP May Sông Hồng đã khởi công xây dựng Khu sản xuất may xuất khẩu Sông Hồng- Nghĩa Hưng (Sông Hồng 10) tại xã Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Dự án có quy mô trên 40 chuyền may xuất khẩu và dệt vải, được xây dựng trên diện tích gần 75.000m² với tổng vốn đầu tư hơn 600 tỷ đồng, dự kiến tháng 11/2021 sẽ hoàn tất, đưa vào hoạt động. Sau khi khu sản xuất này đi vào hoạt động, dự kiến May Sông Hồng tăng doanh thu khoảng 5.500 tỷ đồng. 

Trước đó, ở khu vực phía Nam, Nhà máy dệt nhuộm hoàn tất Trung Quy tại Khu công nghiệp Hải Sơn, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với năng lực sản xuất 2 triệu mét vải/năm, có tổng vốn đầu tư 180 tỷ đồng cũng được đưa vào hoạt động ngay trước Tết nguyên đán. Cùng thời điểm, Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh đã được tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt chủ trương đầu tư nhà máy chuyên sản xuất sợi OE phục vụ công nghiệp may mặc với công suất 18.720 tấn/năm. Nhà máy có tổng vốn đầu tư 600 tỷ đồng và được xây dựng tại Cụm công nghiệp Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

Việc đầu tư vào các dự án này sẽ giúp DN dệt may Việt Nam nâng cao năng lực, đáp ứng nguồn nguyên liệu cho chính mình, đồng thời góp phần chủ động nguồn nguyên liệu cho cả ngành dệt may trong bối cảnh hiện nay. Không chỉ vậy, các dự án này đi vào hoạt động đúng vào thời điểm nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu đã có hiệu lực, nên việc cung ứng một phần nguyên liệu cho ngành dệt may sẽ giúp DN Việt hưởng ưu đãi thuế quan nhờ thỏa mãn quy tắc xuất xứ của EU. 

Cùng với việc đầu tư của các DN trong nước, một số dự án sợi, vải có vốn FDI cũng đang hoàn thành và đi vào sản xuất. Đơn cử như Công ty TNHH Texhong Dệt kim (Hồng Công, Trung Quốc) đầu tư nhà máy dệt kim tại Khu công nghiệp Texhong Hải Hà (Quảng Ninh) với tổng vốn đầu tư 214 triệu USD sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.

Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas), khả năng tự cung ứng nguyên liệu của ngành vẫn còn nhiều khoảng trống, phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu. Đơn cử năm 2020, ngành dệt may xuất khẩu 35 tỷ USD, nhưng nhập gần 20 tỷ USD nguyên phụ liệu, trong đó riêng vải đã gần 12 tỷ USD. Do vậy, việc có thêm các dự án sản xuất nguyên liệu gần đây vừa tăng cơ hội cho DN xuất khẩu được hưởng ưu đãi thuế quan từ các FTA khi đáp ứng quy tắc xuất xứ, vừa tạo thêm việc làm cho lao động trong nước.

Tuy nhiên, ngành dệt may đang đứng trước thách thức không nhỏ khi các nhà nhập khẩu đưa ra yêu cầu về môi trường. Đó là phát triển sản phẩm theo hướng xanh hóa, sản phẩm an toàn, tiết kiệm nước, tiết kiệm năng lượng… Đáng nói, đây là xu thế tất yếu, đòi hỏi các DN dệt may Việt phải thay đổi. Vì vậy, khi đầu tư các DN cần hướng tới nền tảng tự động hóa gắn với bảo vệ môi trường. Ngoài ra, các DN cần tiếp tục liên kết chuỗi chặt chẽ hơn để đạt các chuẩn mực quốc tế trong các FTA.

Đến nay trên thế giới, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, dự báo xuất khẩu của ngành trong năm nay tiếp tục gặp khó và kim ngạch xuất khẩu chỉ có thể đạt khoảng 37- 38 tỷ USD.  Về nguyên phụ liệu, với những dự án đã và đang đầu tư có thể đảm bảo phần cung thiếu hụt của dệt may Việt Nam. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả các FTA, DN dệt may cần nghiên cứu kỹ cam kết, lộ trình cắt giảm và xóa bỏ thuế quan đối với hàng dệt may. Sau đó, chủ động có kế hoạch đáp ứng quy tắc xuất xứ và nâng cao chất lượng hàng hóa, đáp ứng được yêu cầu của các thị trường nhập khẩu. 

Về lâu dài, để nâng cao hiệu quả đầu tư, gỡ bỏ vướng mắc, rào cản cho DN dệt may, Vitas kiến nghị Chính phủ sớm phê duyệt Chiến lược phát triển ngành đến năm 2030 tầm nhìn 2035; chỉ đạo hình thành các khu công nghiệp dệt may lớn có xử lý nước thải tập trung để thu hút các dự án đầu tư vào khâu dệt nhuộm, tiến tới tự chủ phần lớn nguyên liệu và đáp ứng yêu cầu xuất xứ của các FTA thế hệ mới. 
1.2. Một số khó khăn trong phát triển CNHT dệt may
CNHT ngành dệt may Việt Nam nhìn chung còn chậm phát triển, cả về chất lượng và chủng loại sản phẩm dẫn tới ngành sản xuất dệt may phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu NK, giá trị gia tăng thấp. Những khó khăn dẫn tới tình trạng này như sau:
- Về vốn: Phần lớn các DN trong lĩnh vực CNHT dệt may là DNVVN trong khi đầu tư về CNHT cần có nguồn vốn rất lớn.

Vốn đầu tư cho phát triển CNHT rất lớn, ví dụ như chi phí đầu tư cho công nghiệp dệt, nhuộm, hồ vải thường lớn gấp 6-7 lần so với chi phí đầu tư cho công nghiệp may mặc có cùng quy mô; … trong khi đó hơn 90% DN Việt Nam có quy mô nhỏ, khả năng tiếp cận nguồn vốn rất hạn chế và lãi suất ở ngân hàng quá cao khiến cho dự án không khả thi về lâu dài, việc vay vốn từ các quỹ hỗ trợ nhà nước khó khăn bởi các thủ tục.

Do hạn chế về vốn nên DN khó khăn trong đầu tư đổi mới công nghệ. Kết quả là, máy móc thiết bị của các DN sản xuất sản phẩm CNHT ngành dệt may vẫn còn khá lạc hậu. Có đến 50% máy móc có tuổi thọ trên 10 năm, 30% có tuổi thọ từ 5-10 năm, còn lại 20% là máy móc thiết bị có tuổi thọ dưới 5 năm (chủ yếu là DN FDI). 

- Về nhân lực: CNHT là một ngành công nghiệp thâm dụng lao động đòi hỏi trình độ tay nghề cao, sản phẩm của các nhà máy CNHT là những sản phẩm mang tính đặc thù cao, theo quy chuẩn và yêu cầu thiết kế khắt khe của đơn vị đặt hàng, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng nước ta hiện nay còn đang thiếu đội ngũ lao động này. Nếu không có những giải pháp tích cực, đồng bộ nhằm phát triển nhanh trình độ của nguồn nhân lực cho CNHT, thì sẽ là điểm nghẽn lớn cho quá trình phát triển kinh tế nói chung, CNHT nói riêng, làm giảm hiệu quả của quá trình hội nhập sâu rộng và đón đầu làn sóng đầu tư của các công ty đa quốc gia ở nước ta khi các FTA thế hệ mới có hiệu lực.
Lao động trong lĩnh vực này chủ yếu vẫn là lao động phổ thông, chiếm tỷ trọng 63%. Lao động có trình độ cao đẳng và đại học chiếm 35%, trình độ sau đại học chỉ chiếm 2%. Điều này cho thấy, ngành CNHT dệt may - da giày thiếu đội ngũ có trình độ cao, đặc biệt là kỹ sư và kỹ thuật viên có tay nghề cao.

- Về nguyên liệu: Các yếu tố đầu vào còn phụ thuộc nhiều vào nguồn NK từ nước ngoài, nguồn trong nước chưa phát triển hoặc không có điều kiện phát triển như bông, tằm tơ.

Theo Hiệp hội dâu tằm tơ Việt Nam, cả nước có khoảng 7.000 - 8.000 ha dâu. Nếu nông dân đầu tư thâm canh cây dâu tốt, năng suất đạt 30 tấn/ha và nuôi tằm không bị bệnh thì lượng kén thu về cũng không đủ đáp ứng với công suất máy móc mà các DN và các hộ đã đầu tư. Riêng tại Lâm Đồng có khoảng 15 DN ươm tơ tự động, mỗi ngày sản xuất trên 2 tấn tơ tự động và hơn 20 cơ sở ươm tơ cơ khí, mỗi ngày sản xuất gần 1 tấn tơ cơ khí. Song tất cả các nhà ươm tơ không có tiếng nói chung, mạnh ai nấy làm, tranh mua tranh bán diễn ra làm cho thị trường không ổn định.
Bên cạnh đó, khâu quan trọng trong chuỗi sản xuất dâu tằm tơ là khâu cung ứng trứng giống tằm cho các hộ nuôi tằm con hiện cũng đang bỏ ngỏ, không có DN nào đứng ra làm dịch vụ này mà chỉ có một vài tư nhân nhập trứng tằm từ Trung Quốc qua đường tiểu ngạch, không qua kiểm dịch thực vật, động vật. Do nguồn gốc không rõ ràng, nên nhiều lúc gây thiệt hại lớn cho nông dân.

Cũng theo Hiệp hội dâu tằm tơ, hiện nay mỗi năm phải NK khoảng 1.000 tấn tơ từ Trung Quốc, Brazil…để làm gia công cho Công ty Matsumura (Nhật Bản) XK.

- Về chính sách: Rào cản từ chính sách chưa rõ ràng cụ thể dẫn đến việc phát triển của ngành CNHT chưa được trọn vẹn.

Theo nhiều DN, quyết định hỗ trợ phát triển CNHT của Chính phủ trong đó có nhiều cơ chế ưu đãi, tuy nhiên vẫn chưa đủ sức thu hút các DN trong lĩnh vực CNHT. Trên thực tế, các ưu đãi không lớn, trình tự thủ tục tương đối phức tạp, chưa thực sự phù hợp với đặc điểm của các DN trong lĩnh vực CNHT, chủ yếu là DN nhỏ và vừa…

Về chính sách hỗ trợ vốn
Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, ngoài việc hỗ trợ, tài trợ thông qua các nghiên cứu, ứng dụng Chính phủ cũng đã cho phép hình thành các Quỹ để hỗ trợ, cho vay đối với các DN tùy theo từng lĩnh vực: Quỹ hỗ trợ đầu tư; Quỹ hỗ trợ DNVVN; Quỹ phát triển KHCN; Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia….(Theo báo cáo của Bộ Tài chính, cả nước hiện có khoảng 40 Quỹ/loại Quỹ tài chính nhà nước được thành lập với mục đích, quy mô, tính chất, phạm vi hoạt động khá đa dạng. Nguồn vốn hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước, bao gồm: nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ trợ gồm vốn điều lệ, hỗ trợ kinh phí cho hoạt động thường xuyên, hỗ trợ khác. Một số Quỹ vừa được NSNN hỗ trợ vốn thành lập ban đầu, vừa được hỗ trợ kinh phí trong quá trình hoạt động. Các Quỹ tài chính nhà nước đều có quy định riêng về chế độ quản lý tài chính, kế toán. Tuy nhiên, hiện nay chưa có tiêu chí quy định rõ loại hình hoạt động của Quỹ (có Quỹ là tổ chức tài chính nhà nước, Quỹ là đơn vị sự nghiệp,...) đa phần được quy định trong các văn bản cá biệt về thành lập Quỹ). Nhìn tổng thể có rất nhiều Quỹ mà mục tiêu hướng đến việc hỗ trợ, ưu đãi cho DN để phát triển sản xuất nhưng việc tiếp cận để được hưởng các ưu đãi trên đang rất vướng đối với DN, có thể kể đến các quy định sau:

+ Theo Nghị định/Quyết định của Chính phủ về việc hình thành Quỹ tài chính nhà nước đều được khẳng định rõ, Quỹ được mở tài khoản tại Kho bạc hoặc các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, theo quy định quản lý và cách hiểu còn khác nhau nên hầu hết các Quỹ được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước. Hệ thống Kho bạc nhà nước không thực hiện chức năng cho vay theo hình thức tín dụng, nguồn ngân sách nhà nước được bố trí cho Quỹ để thực hiện hỗ trợ theo hình thức vay cần phải được hiểu là đã được chuyển từ nguồn ngân sách sang hình thức hoạt động tín dụng, theo đó phải được thực hiện theo Luật các tổ chức tín dụng. Đây đang là vướng mắc lớn nhất khiến cả cơ quan quản lý nhà nước khó vận hành được và các DN cũng không thể đủ điều kiện để vay. Vì vậy, các Quỹ tài chính nhà nước với mục tiêu hỗ trợ cần phải được xác lập rõ nguồn vốn dành cho vay và phải được chuyển ngay vào tài khoản ngân hàng thương mại để thực hiện cho vay.

+ Về hồ sơ: Do việc hình thành các Quỹ theo các mục tiêu khác nhau nên mỗi Quỹ đều có Điều lệ quy định riêng, theo đó Thông tư về quản lý (cả nội dung và tài chính) cũng được ban hành riêng kèm theo các mẫu biểu hướng dẫn theo yêu cầu của từng loại hình (Có sự khác nhau do quy định của Luật ngân sách và Luật các tổ chức tín dụng). Điều này dẫn đến các DN đang rất khó tiếp cận để diễn dải nội dung chi tiết, phụ thuộc khá nhiều về cơ quan quản lý dẫn đến việc xem xét, giải quyết các thủ tục hồ sơ bị kéo dài (nhiều khi mất cơ hội đầu tư) dẫn đến DN không còn mặn mà với các chính sách ưu đãi trong khi nhu cầu về vốn của DN lại rất lớn.

+ Về phía DN: Hầu hết các DN đang có nhu cầu về vốn đều ở loại hình DNVVN, thậm chí siêu nhỏ,…Có rất ít DN tự đánh giá năng lực công nghệ phục vụ cho đổi mới và hoạch định chiến lược kinh doanh của đơn vị một cách bền vững; hầu hết thiếu nhân lực quản trị nên việc xây dựng các đề án phát triển cho DN chưa được quan tâm đúng mức, thiếu cơ sở khoa học, tiềm ẩn rất nhiều rủi do dẫn đến sự quan ngại của các cơ quan quản lý. Cũng do thiếu nhân lực quản trị nên việc diễn giải các nội dung trong dự án đầu tư thiếu tính thuyết phục, thiếu sự tính toán đầy đủ nên tính khả thi chưa cao.

Về chính sách thuế

Thông tư 21/2015/TT-BTC hướng dẫn việc thực hiện ưu đãi thuế thu nhập DN (TNDN) tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP và Nghị định 12/2015/NĐ-CP, quy định: “Ưu đãi thuế TNDN được áp dụng đối với thu nhập của DN từ thực hiện dự án sản xuất sản phẩm CNHT từ ngày 01/01/2015 đáp ứng các Điều kiện quy định tại Luật số 71 và các văn bản hướng dẫn thi hành”.

Quy định này khiến DN hiểu ưu đãi thuế TNDN chỉ áp dụng đối với các Dự án sản xuất sản phẩm CNHT thực hiện từ ngày 01/01/2015. Như vậy, vô hình chung hiểu theo cách Thông tư 21/2015/TT-BTC đã “thu hẹp” đối tượng được hưởng ưu đãi, không quy định ưu đãi cho các Dự án sản xuất sản phẩm CNHT trước ngày 01/01/2015.

Theo quy định tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP, đối tượng hưởng ưu đãi là các dự án sản xuất sản phẩm CNHT bao gồm dự án đầu tư mới, dự án mở rộng và đổi mới công nghệ có ứng dụng thiết bị công nghệ mới, quy trình sản xuất mới sản xuất sản phẩm với năng lực sản xuất tăng ít nhất 20%.

Tuy nhiên, tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP cũng như tại Thông tư 55/2015/TT- BCT chưa quy định cụ thể về tiêu chí xác định Dự án tăng năng lực sản xuất ít nhất 20%. Điều này gây rất khó khăn cho DN trong việc chuẩn bị hồ sơ xin xác nhận ưu đãi.
Nhiều DN băn khoăn không biết sẽ sử dụng tiêu chí nào (ví dụ: tăng tài sản cố định, tăng công suất, tăng vốn đầu tư hay tăng doanh thu) để xác định Dự án sản xuất sản phẩm CNHT của DN có thuộc đối tượng được áp dụng ưu đãi theo diện tăng năng lực sản xuất 20% như quy định của Nghị định 111/2015/NĐ-CP hay không.

Khi nhập vật liệu thô về cho việc sản xuất ra nguyên liệu thì nhà đầu tư trong nước phải đóng thuế NK vật liệu và 10% giá trị gia tăng (GTGT); trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài nhập theo hình thức sản xuất XK sẽ được miễn thuế. Như vậy, với cùng đầu vào là vật tư thô thì nhà đầu tư trong nước đã phải chịu chi phí cao hơn.

Đến khi bán hàng, giả sử là cùng loại nguyên liệu và có cùng giá bán thì người bán là nhà đầu tư trong nước sẽ xuất hóa đơn cộng 10% thuế cho người mua. Trong khi đó, nếu người bán là nhà đầu tư FDI và nếu người mua dùng nguyên liệu cho sản xuất XK, họ sẽ dùng giải pháp XK tại chỗ và không có thuế (phần lớn các DN FDI sản xuất nguyên liệu đều nằm trong khu chế xuất nên đều hưởng chế độ này). Như vậy, người mua là nhà sản xuất XK sẽ chuộng mua hàng từ DN FDI hơn, vì họ không phải trả 10% thuế GTGT. Bên cạnh đó, do thanh toán bằng ngoại tệ, DN FDI sẽ có cơ hội để vay ngoại tệ với lãi suất rất thấp. Trong khi đó, nếu mua từ DN Việt Nam thì hoàn toàn không có các lợi thế này.

Về thuế XNK: Nghị định số 128/2016 NĐ-CP ban hành ngày 1/9/2016 về biểu thuế nhằm thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc 2016-2018, theo đó, 90% dòng thuế hàng hóa có liên quan đến ngành dệt may da giày (chương 60-64), đã về 0% ngay từ năm 2016. Như vậy, thay vì lựa chọn nguyên liệu trong nước, DN sẽ chọn nhập nguyên liệu chính ngạch từ Trung Quốc không còn phải chịu thế NK và giá rẻ hơn.

Chính sách cho thuê mặt bằng
Ngoài khó khăn về vốn, việc xây dựng KCN chuyên ngành, nhất là KCN chuyên ngành dệt nhuộm chưa thực hiện được do không tìm được địa điểm vì nhiều địa phương không chủ trương phát triển ngành này.

Ngành dệt may Việt Nam và sản xuất sản phẩm CNHT ngành dệt may có những bước tiến rất nhanh trong những năm qua nhưng vẫn đang gặp khó khăn lớn. Nguồn cung nguyên phụ liệu phụ thuộc nhiều vào nước ngoài. Khâu sản xuất vải rất hiếm, chỉ đáp ứng 20-30% nhu cầu sử dụng vải. Dù xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam khá cao nhưng chủ yếu gia công, gần 90% nguyên phụ liệu đang nhập khẩu từ các nguồn không phải là thành viên của Hiệp định và không được ưu đãi cộng gộp trong hiệp định. Chúng ta vẫn phải nhập từng cây kim, sợi chỉ. 

CNHT (CNHT) cho dệt may đang phát triển thiếu đồng bộ. Cụ thể, trong khi các phân khúc như kéo sợi và may nhanh chóng bùng nổ thì phân khúc sản xuất vải (gồm dệt, nhuộm,…) lại phát triển ì ạch, tạo ra điểm nghẽn cho bước tiến của toàn ngành. Hiệp hội Bông sợi cho biết, hiện nay, giá một cân nguyên liệu bông hoặc xơ chỉ khoảng hai USD. Nếu được chuyển thành sợi, giá một cân sẽ tăng lên khoảng 3,5 USD; chuyển thành vải là 10 USD. Khi có vải và nhận đặt may theo mẫu, giá một cân sản phẩm có thể đạt gần 25 USD. Trong trường hợp tự thiết kế được mẫu, giá có thể lên đến 36 USD và thậm chí là 100 USD hoặc hơn nếu chúng ta có thương hiệu. Thế nhưng, do không làm được vải cho nên chúng ta chỉ thu về 5-6 USD gia công cho mỗi cân sản phẩm. Không những vậy, nghịch lý còn ở chỗ, do đứt gãy tại phân khúc nhuộm nên dù vẫn phải chật vật tìm đường xuất khẩu cho khoảng 750 nghìn tấn sợi mỗi năm trong bối cảnh thị trường thế giới thay đổi chóng mặt và giá liên tục giảm, chúng ta vẫn phải nhập khẩu đến 70% nhu cầu vải trong nước. Việc lệ thuộc quá lớn vào nguồn vải nhập khẩu khiến doanh nghiệp (DN) dệt may mất đi tính chủ động trong kinh doanh, hạn chế sự sáng tạo; còn ngành dệt may lại khó thoát khỏi phương thức gia công tại phân khúc may vốn có giá trị sản xuất rất thấp.

CNHT cho ngành dệt may còn nhiều bất cập, nếu như không muốn nói là rất yếu. Năng lực các nhà máy cơ khí chuyên ngành dệt may hiện tại quá nhỏ bé, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp trong ngành. Ngay cả Tổng công ty dệt may Việt Nam (Vinatex), mặc dù có tiềm lực lớn trong sản xuất và xuất khẩu, nhưng việc phát triển các doanh nghiệp phụ trợ trong Tổng công ty còn gặp nhiều khó khăn và đây cũng là khó khăn chung của ngành dệt may Việt Nam. Các doanh nghiệp dệt may vẫn phải nhập 70- 80% nguyên phụ liệu từ nước ngoài. Mặc dù thời gian qua có một số nhà máy như Công ty cổ phần phụ liệu may Nha Trang, Công ty may Việt Tiến, Công ty dệt vải công nghiệp và các công ty tư nhân đã sản xuất được nhiều loại phụ liệu như khóa kéo, tấm lót, cúc, chỉ... nhưng sản lượng cũng rất nhỏ bé, chỉ đáp ứng được khoảng 20-25% nhu cầu của ngành.

Ở một số nước phát triển, ngành CNHT thường đi trước một bước hoặc song hành cùng ngành công nghiệp chính. Nhưng ở Việt Nam, ngành CNHT cho dệt may rất yếu. CNHT Việt Nam đi sau vì trước đây, doanh nghiệp dệt may chủ yếu phục vụ nhu cầu trong nước. Đầu tư CNHT là khâu rất khó, khó cả công nghệ, nguồn vốn, nguồn nhân lực.

Trong thời gian dài, doanh nghiệp Việt Nam phải đi nhập khẩu sợi, vải. Ngành dệt may xuất khẩu tăng trưởng nhưng chưa đủ lớn bởi việc đầu tư vào dệt tốn hàng trăm triệu USD, chưa kể rủi ro nếu sản xuất vải mà không bán được. Để đẩy mạnh đầu tư phát triển CNHT cần thị trường lớn để các nhà đầu tư nhìn ra tiềm năng.

Trong thời kỳ hội nhập, sức ép cạnh tranh là hiện hữu, nhưng đó không phải thách thức lớn nhất. Trở ngại chính là các doanh nghiệp phải tự đổi mới chính mình, coi cạnh tranh là lẽ đương nhiên của nền kinh tế thị trường. 

Đứng ở vị trí tốp 3 những quốc gia xuất khẩu dệt may hàng đầu thế giới nhưng giá trị mang lại của ngành dệt may Việt Nam rất thấp, với tỷ suất lợi nhuận chiếm khoảng 5 đến 10%. Tồn tại nêu trên là do chúng ta chưa chủ động được nguồn nguyên, phụ liệu trong nước và phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu nước ngoài. Do đó, khi gặp sự cố về nguồn cung, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bị tác động tiêu cực. Để phát triển bền vững, buộc các đơn vị dệt may phải đầu tư, chủ động tìm kiếm nguồn cung thay thế.

Dệt may là một trong những ngành hàng bị tác động trực tiếp và khá nặng nề bởi dịch Covid-19. Không chỉ sản xuất bị gián đoạn do phụ thuộc đầu vào NPL nhập khẩu, mà khâu tiêu thụ, đầu ra tại nhiều thị trường lớn cũng gặp khó khăn. Các DN đã mạnh dạn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từng bước chủ động NPL để ổn định sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu.
Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trầm trọng tới ngành DMVN. Trong đó, ảnh hưởng lớn nhất là nguồn cung NPL nhập khẩu bị thiếu từ các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia,... Do thiếu hụt nguồn NPL nhập khẩu, các DN dệt may phải điều chỉnh lại kế hoạch, bố trí lại dây chuyền sản xuất từ hàng dệt thoi sang hàng dệt kim, giảm giờ làm, cắt giảm nhân công,... nhằm bảo đảm hiệu quả sản xuất ở mức tối ưu. Ðứng trước khó khăn, ngay từ thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) đã huy động tổng lực cùng các đơn vị thành viên đẩy mạnh sản xuất mặt hàng vải khẩu trang kháng khuẩn cung cấp ra thị trường phục vụ nhân dân phòng, chống dịch. Ðiều đó cho thấy phản ứng linh hoạt, hiệu quả của Vinatex trước tình huống khẩn cấp, nhưng cũng chỉ sử dụng 15% đến 20% năng lực sản xuất của Tập đoàn. Như vậy, việc xoay chuyển sản xuất mặt hàng này, ngoài lợi ích xã hội, chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh vẫn chưa phải là giải pháp triệt để giúp Vinatex và các đơn vị thành viên vượt qua khó khăn hiện nay.

Liên quan tới việc chủ động nguồn NPL phục vụ sản xuất trong thời gian tới, Vinatex cho biết, Tập đoàn sẽ tập trung giải quyết các đơn hàng cho các thị trường khác trong thời điểm thiếu nguyên liệu nhập từ Trung Quốc, đơn cử là tập trung vào sản xuất khẩu trang phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Khẩu trang là mặt hàng mà Vinatex làm chủ được nguồn nguyên liệu, tạo chuỗi cung ứng hoàn thiện trong nội bộ Vinatex. Bên cạnh mặt hàng khẩu trang, Tập đoàn sẽ đẩy mạnh kích cầu nội địa một số mặt hàng như sơ-mi, quần âu, quần áo dệt kim, cũng là những mặt hàng Vinatex chủ động được nguyên liệu. Mặt khác, Vinatex cũng đẩy cao công suất sản xuất vải của tất cả các nhà máy dệt trong Tập đoàn để có thể bảo đảm sản xuất, thay thế một phần thiếu hụt nguyên liệu làm hàng xuất khẩu. Thế nhưng, đó chỉ là giải pháp tình thế, không có lợi về mặt tài chính, bởi vì nguyên liệu sản xuất trong nước có quy mô nhỏ, giá thành cao hơn so với nguyên liệu nhập khẩu. Mặc dù vậy, Vinatex vẫn quyết định thực hiện giải pháp sản xuất nguyên liệu nội địa cung ứng cho sản xuất, để các nhà máy may không bị gián đoạn sản xuất, người lao động có việc làm. Ðồng thời, hy vọng các nhà máy sản xuất nguyên liệu của Trung Quốc quay trở lại sản xuất và cung cấp nguồn hàng ổn định trong thời gian tới.

Không chỉ Vinatex và các đơn vị thành viên, hầu hết các DN vừa và nhỏ cũng đang gặp khó khăn về NPL. Công ty Hóa dệt Hà Tây cho biết, mặc dù DN đã chủ động được hơn 80% nguồn NPL phục vụ sản xuất từ nguồn trong nước, tuy nhiên, khi dịch Covid-19 lan rộng, đơn vị hoạt động hết sức khó khăn do số nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài bị gián đoạn. Mặc dù tỷ lệ nguyên liệu nhập khẩu chiếm chưa đến 20% sản phẩm nhưng hơn 90% số đó lại phải nhập khẩu từ Trung Quốc, số còn lại nhập từ các thị trường khác như Hàn Quốc, Ðài Loan (Trung Quốc),... đồng thời phân bổ trên tất cả các sản phẩm. Do đó, nếu không nhập được nguyên liệu, sẽ không thể hoàn thiện sản phẩm để giao cho khách hàng theo đúng hợp đồng. Cùng quan điểm, Công ty TNHH Thương mại - dệt may Thanh Bình cho biết, công ty không vướng mắc đầu ra cho sản phẩm vì đã ký hợp đồng xuất khẩu quần áo sang Lào, Cam-pu-chia nhưng dịch bệnh lại khiến DN khó khăn ở đầu vào vì phần lớn NPL như: vải, cúc, khóa,... phải nhập từ Trung Quốc. Mặc dù nguồn NPL hiện tại không còn căng thẳng nhưng cũng chưa bảo đảm ổn định cho nên DN đã tính tới phương án tìm nguồn cung khác thay thế. Tuy nhiên, để tìm được nhà cung cấp ưng ý không phải trong một sớm một chiều mà cần phải có thời gian, nhất là phải phù hợp với mẫu mã, giá cả sản phẩm.

Như vậy, mặc dù đã có những chuyến biến tích cực nhưng lĩnh vực CNHT dệt may nhìn chung còn yếu dẫn đến sự phụ thuộc vào nguồn cung ứng bên ngoài, giá trị gia tăng trong mỗi sản phẩm thấp và hiệu quả XK thấp. Ngành dệt may, tỷ lệ nội địa hóa hiện đạt trung bình khoảng 51% trong khi mục tiêu đề ra trong quy hoạch là 55%. Ngành da giày, tỷ lệ nội địa hóa mới đạt 35 - 40%, thấp hơn mục tiêu đề ra là phải đạt từ 60 - 65%. Nguyên nhân của những hạn chế này do thiếu vốn, thiếu nhân lực chất lượng cao, thiếu nguyên liệu và một số chính sách còn bất cập, chưa đi vào thực tiễn.

Bảng 2: Sản lượng sản xuất một số sản phẩm của ngành dệt may

	Chủng loại
	T4/2021 
	So với T3/2021 (%)
	So với T4/2020 (%)
	4T/2021 
	So với 4T/2020 (%)

	Vải dệt từ sợi tự nhiên
	57,2
	11,5
	29,4
	201,0
	10,1

	Vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo
	105,2
	1,4
	10,0
	378,3
	6,4

	Quần áo mặc thường
	403,3
	2,8
	31,3
	1492,4
	8,9


Nguồn: Tổng cục Thống kê 

Vì vậy, ngành dệt may Việt Nam vẫn bị đánh giá là ngành có hiệu quả kinh tế chưa cao, giá trị gia tăng của sản phẩm dệt may còn thấp.
2.3. Các hoạt động xuất nhập khẩu
2.3.1. Xuất khẩu
Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) dự báo giá trị xuất khẩu năm 2021 có thể phục hồi về mức năm 2019, đạt 39 tỷ USD, tương đương với mức tăng trưởng 10,6% so với cùng kỳ, cao hơn so với CAGR giai đoạn 2015-2019 là 9.9%. Bộ Công Thương cũng nhận định, ngành dệt may đang đứng trước cơ hội phát triển rất lớn từ các hiệp định thương mại tự do vừa được ký kết, đặc biệt là tiềm năng mở rộng xuất khẩu đến các thị trường lớn trên thế giới, các thương hiệu cao cấp sẽ hưởng lợi nhiều.

Bên cạnh đó, năm 2021 nhiều đặc điểm mới của chuỗi cung ứng sẽ được thiết lập như xu thế giảm giá chi phối toàn thị trường; hàng hóa dệt may đơn giản thay thế hàng thời trang, dẫn tới nhiều năng lực sản xuất dư thừa nhưng năng lực mới lại thiếu hụt; mô hình kinh doanh online, giảm trung gian, đòi hỏi quản trị và giao tiếp số với toàn bộ các thành phần của chuỗi cung ứng…

Bên cạnh đó, các hiệp định thương mại CPTPP, EVFTA, RCEP sẽ đem lại nhiều cơ hội cho ngành dệt may trong năm 2021, thị trường EU sẽ là một ngách thị trường tiềm năng, thuận lợi.

Theo đó, ngành dệt may trong quý 1/2021 đã có nhiều tín hiệu khởi sắc hơn so với cùng kỳ năm trước. Dù dịch bệnh vẫn còn, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay các doanh nghiệp đã tìm được hướng đi phù hợp, thị trường dệt may, da giày thế giới đã dần sôi động trở lại. Tuy số lượng và đơn giá sản phẩm chưa trở lại bằng ngưỡng năm 2019, nhưng tín hiệu thị trường đã dần hồi phục.

Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc quý I ước đạt 7,2 tỷ USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu xơ, sợi dệt các loại tăng 31%; kim ngạch xuất khẩu vải mành, vải kỹ thuật khác tăng 8,8%.

Sự hồi phục về xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam trong năm 2021 đã được nhiều chuyên gia và các tổ chức dự báo. Sự hồi phục này có được, đầu tiên là nhờ nỗ lực của Chính phủ và Bộ Công Thương đã có nhiều chính sách và động thái hỗ trợ triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường và thông thương hàng hoá.

Cùng với đó là những tác động từ các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết, Việt Nam cũng đã đàm phán với các nước trong EU về điều khoản cho phép các doanh nghiệp Việt Nam bổ sung xuất xứ của nguyên phụ liệu dệt may nhập khẩu từ Hàn Quốc (các nước đã ký hiệp định thương mại tự do với EU) vào sản phẩm dệt may sản xuất tại Việt Nam để được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang các nước EU.

Theo Hội Dệt may - Thêu đan TP Hồ Chí Minh cho rằng, chu kỳ của ngành Dệt may thường là cách một năm có nhiều đơn hàng và năm sau sẽ ít đơn hàng. Năm 2021, dự đoán sẽ là năm có nhiều đơn hàng đổ về Việt Nam, đặc biệt là các đơn hàng đi thị trường Mỹ. Tuy nhiên, để tận dụng được các lợi thế từ thị trường, bên cạnh nỗ lực rất lớn của các DN, cần chú trọng đến việc tháo gỡ nút thắt về nguồn cung nguyên liệu đã và đang bị thiếu hụt, giải quyết tốt các vấn đề về nguồn nhân lực chất lượng cao, về môi trường.

Trước mắt, để giải quyết những khó khăn cho DN dệt may gặp phải ngay từ những ngày đầu năm, Bộ Công Thương khuyến khích các DN chủ động tìm kiếm các nguồn hàng mới, tránh phụ thuộc vào một thị trường cụ thể. Đồng thời, những kiến nghị của DN cũng sẽ được Bộ Công Thương tổng hợp, từ đó có các giải pháp, chính sách kịp thời để hỗ trợ DN ổn định sản xuất và duy trì mục tiêu tăng trưởng.

Tuy nhiên, về lâu dài, để giải quyết khâu thiếu hụt nguyên liệu này, nhiều ý kiến cho rằng, ngành Dệt may trong nước buộc phải đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu, dệt, nhuộm... để chủ động được nguồn nguyên liệu, sẽ giải quyết được các đơn hàng xuất khẩu, đồng thời cũng đáp ứng được các yêu cầu về quy tắc xuất xứ để được hưởng thuế quan từ các FTA mang lại.

Bảng 3: Kim ngạch xuất khẩu một số nhóm hàng CNHT dệt may giai đoạn 2011- 2021 (ĐVT: Triệu USD)
	Mặt hàng
	NPL dệt, may, da, giày
	Vải các loại
	Vải mành, vải kỹ thuật khác
	Xơ, sợi dệt các loại

	Năm 2011
	641
	832
	-
	1.789

	Năm 2012
	769
	689
	-
	1.842

	Năm 2013
	915
	710
	402
	2.149

	Năm 2014
	1.110
	800
	456
	2.542

	Năm 2015
	1.434
	997
	435
	2.540

	Năm 2016
	1.495
	1.078
	415
	2.929

	Năm 2017
	1.711
	1.325
	458
	3.593

	Năm 2018
	1.902
	1.759
	530
	4.025

	Năm 2019
	2.015
	2.127
	589
	4.177

	Năm 2020
	1.688
	1.943
	456
	3.737

	Quý 1/2021
	472
	559
	165
	1.217


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan

Đáng chú ý, kể từ tháng 12/2020 đến tháng 2/2021 giá sợi tăng tới 25% khiến doanh nghiệp làm dệt gần như khó làm nổi, do giá vải chưa tăng, hoặc tăng không đáng kể. Bên cạnh đó, cho dù tình hình thị trường không bị đóng băng như năm 2020 nhưng nếu doanh nghiệp không quản trị tốt, để xảy ra dịch bệnh trong nhà máy, buộc phải đóng cửa, không sản xuất được, sẽ bị thiệt hại rất nhiều.

Một vấn đề nữa, qua đại dịch, xu thế tiêu dùng may mặc của thế giới đã thay đổi rất nhiều. Trong năm 2020, các mặt hàng veston giảm 70%, sơ-mi giảm hơn 30%, quần âu giảm 45%. Trong năm 2021, các mặt hàng kể trên có sự phục hồi nhất định so với năm 2020 nhưng vẫn còn ở mức thấp so với năng lực sản xuất của ngành may Việt Nam đã đạt được. Trong khi đó, đây lại là những mặt hàng thế mạnh của Việt Nam. Việc tăng trưởng sản xuất các mặt hàng thế mạnh này trong năm 2021 vẫn chưa rõ ràng bởi còn phụ thuộc rất nhiều vào cách thức đi lại, làm việc có trở về như trước khi có đại dịch hay không. Nếu thế giới vẫn duy trì cách thức làm việc từ nhà thì các mặt hàng đó vẫn không thể phục hồi như cũ được. Vì vậy, trong 6 tháng đầu năm 2021, thị trường sẽ tiêu thụ chủ yếu các mặt hàng cơ bản, giá tương đối rẻ. Hiện các nhà máy may của Việt Nam vẫn chạy đầy tải các mặt hàng dệt kim, hàng quần áo cơ bản.

Với những thuận lợi và thách thức đan xen, để tiếp tục ổn định sản xuất, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu, lãnh đạo Vinatex cho rằng, doanh nghiệp chấp nhận vừa phải tìm khách hàng mới, vừa phải lao vào cuộc cạnh tranh về giá rất khốc liệt. Ngoài ra, khi thị trường xuất khẩu gặp khó khăn cũng là dịp các doanh nghiệp nhìn nhận và đánh giá lại thị trường nội địa – một thị trường rất tiềm năng mà trong suốt thời gian qua các doanh nghiệp trong nước đã “lãng quên” hay đầu tư chưa xứng với tiềm năng. Các doanh nghiệp chủ động đầu tư vào các khâu thiết kế, marketing, lựa chọn nguyên liệu…để phát triển những thương hiệu mới cho phù hợp với xu hướng tiêu dùng nội địa hiện nay.

2.3.2. Nhập khẩu

Theo Bộ Công Thương, ngành vải may của Việt Nam hiện đạt sản lượng 2,3 tỷ mét vuông/năm, đáp ứng khoảng 25% nhu cầu thị trường trong nước. Số còn lại phải nhập khẩu từ nước ngoài. Hiện nay, hàm lượng giá trị gia tăng trong nước của DMVN ở mức hơn 50%. Chỉ tính riêng năm 2020, Việt Nam đã chi 2,28 tỷ USD để nhập khẩu bông các loại; 1,99 tỷ USD nhập xơ, sợi; 11,87 tỷ USD để nhập vải và 5,38 tỷ USD nhập NPL dệt may. Việc không chủ động được NPL trong nước mà phụ thuộc vào nhà cung cấp nước ngoài sẽ làm hạn chế khả năng cạnh tranh của các DN. 
Bảng 4: Kim ngạch nhập khẩu một số nhóm hàng CNHT dệt may giai đoạn 2010- 2021 (ĐVT: Triệu USD)
	Mặt hàng
	Vải các loại
	NPL dệt, may, da, giày
	Bông các loại
	Xơ, sợi dệt các loại

	Năm 2010
	5.362
	2.621
	674
	1.176

	Năm 2011
	6.731
	2.949
	1.053
	1.537

	Năm 2012
	7.040
	3.160
	877
	1.408

	Năm 2013
	8.340
	3.779
	1.172
	1.517

	Năm 2014
	9.423
	4.689
	1.443
	1.558

	Năm 2015
	10.154
	5.003
	1.623
	1.519

	Năm 2016
	10.483
	5.059
	1.662
	1.609

	Năm 2017
	11.381
	5.429
	2.362
	1.822

	Năm 2018
	12.772
	5.711
	3.012
	2.419

	Năm 2019
	13.276
	5.864
	2.573
	2.410

	Năm 2020
	11.876
	5.381
	2.282
	1.999

	Quý 1/2021
	2981
	1500
	677
	632


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan
Theo Vitas, việc nguồn NPL nhập khẩu bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 thời gian qua đã ảnh hưởng tới khoảng 30 đến 40% năng lực sản xuất tùy từng DN. Bên cạnh đó, không ít DN phải đối diện với tình trạng chịu phạt, mất khách hàng do chậm giao hàng hoặc không hoàn thành hợp đồng đã ký. Bên cạnh đó, mặc dù một số doanh nghiệp đã chủ động được một phần nguồn NPL phục vụ sản xuất trong những tháng tới. Thế nhưng, những diễn biến thị trường cho thấy, dù DN có NPL, muốn làm cũng không có hàng để làm do nhu cầu tiêu dùng thế giới giảm mạnh. Nhiều DN làm FOB (mua nguyên liệu, sản xuất, bán thành phẩm) thậm chí đã hoàn thành đơn hàng, nhưng khách hàng lại xin lui thời gian giao hàng. Ðây mới là tình huống đáng ngại, ảnh hưởng lớn đến các DN cũng như lực lượng lao động trong thời gian tới.
Theo Cục Công nghiệp (Bộ Công thương), hàng năm Việt Nam nhập khẩu 60% vải, 55% xơ sợi và 45% phụ liệu từ thị trường Trung Quốc để phục vụ sản xuất. Mặc dù các DN đang tích cực tìm kiếm nguồn cung khác từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản... song các nguyên, phụ liệu từ các nguồn cung này chưa đa dạng, phong phú về mẫu mã và khó đáp ứng các đơn hàng nhỏ lẻ, thậm chí giá cao hơn nguồn hàng từ Trung Quốc,...

Việt Nam hiện là quốc gia tiêu thụ bông đứng thứ 6 và nhập khẩu bông lớn thứ 3 trên thế giới với sản lượng tiêu thụ khoảng 1,5 triệu tấn/năm. Trong đó, lượng bông nhập khẩu từ Mỹ chiếm trên 50%. Trong 7 tháng đầu năm 2020, đã có gần 600.000 tấn bông Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam, chiếm khoảng 65% tổng lượng bông nhập khẩu. 
II. Tình hình sản xuất các sản phẩm CNHT dệt may tại một số địa phương
2.1. Tỉnh Hưng Yên

Trong định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh Hưng Yên, ngành dệt may được xác định là ngành chủ lực trong những năm tới. Tuy nhiên, hiện tại CNHT cung ứng nguyên phụ liệu cho ngành này lại thiếu và yếu. Phần lớn các DN dệt may trên địa bàn tỉnh chủ yếu sản xuất hàng gia công cho các DN nước ngoài nên bị lệ thuộc về thị trường và chịu nhiều thua thiệt hơn so với DN sản xuất làm hàng FOB (mua nguyên liệu - bán thành phẩm). Giá trị xuất khẩu hàng dệt may tuy lớn nhưng chủ yếu là hàng gia công, giá trị gia tăng thấp. Có những nguyên phụ liệu đơn giản như kim, chỉ, dây néo, móc áo, bao bì, nhãn mác... nhưng vẫn phải nhập khẩu từ nước ngoài.
Ngành dệt may được đánh giá là một trong những ngành công nghiệp đi đầu trong phát triển, mở rộng thị trường trong giai đoạn kinh tế hội nhập. Tuy nhiên, hàng dệt may trên địa bàn tỉnh đang phải cạnh tranh quyết liệt với nhiều nước. 
Theo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên, tuy sản phẩm của ngành dệt may rất đa dạng nhưng chủ yếu là sản xuất theo phương thức gia công nên hầu hết nguyên phụ liệu đều được khách hàng đặt hàng và cung cấp. Mặc dù trong thời gian qua tỉnh có định hướng chuyển đổi phương thức kinh doanh của ngành may từ gia công sang làm chủ thiết kế nhưng vẫn chưa phát huy được hiệu ứng. Do các DN còn hạn chế trong khâu thiết kế, việc xây dựng thương hiệu thời trang xuất khẩu sản phẩm mang thương hiệu Việt gặp nhiều khó khăn.
Theo đánh giá của ngành chức năng, số lượng DN may trên địa bàn tỉnh sản xuất theo phương thức gia công đơn giản vẫn chiếm tỷ lệ lớn. Sản xuất theo phương thức FOB (mua nguyên liệu, bán thành phẩm) chỉ chiếm khoảng 13% và ODM (thiết kế, phát triển nguyên phụ liệu, sản xuất, giao hàng) chỉ chiếm 2% trong tổng số các DN xuất khẩu hàng dệt may, do đó giá trị thặng dư của ngành dệt may rất thấp vì giá trị nguyên phụ liệu chiếm từ 60 - 70% cộng với giá gia công từ 20- 25% giá trị sản phẩm. 
Tổng công ty may Hưng Yên – Công ty cổ phần cho biết, hiện nay, CNHT của ngành dệt may còn yếu chưa đáp ứng được yêu cầu của khách hàng về mức độ phong phú đa dạng chủng loại, giá thành thiếu cạnh tranh. Để ngành dệt may phát triển bền vững tỉnh cần có chủ trương và quyết tâm phát triển CNHT. Việc phát triển CNHT không chỉ giúp các DN nâng cao lợi thế cạnh tranh với các nước trong khu vực thông qua việc rút ngắn thời gian sản xuất mà còn phát triển được ngành công nghiệp thời trang. Trong chuỗi thiết kế, sản xuất, tiêu thụ thì giá trị thặng dư tập trung ở các khâu thiết kế và tiêu thụ (nhãn hiệu, hệ thống phân phối). Sự phụ thuộc quá nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu đang là thách thức đối với DN dệt may. Do vậy nếu các DN dệt may không tìm cách nâng cao tỷ lệ nội địa hóa thì cũng không thể được hưởng các chính sách ưu đãi thuế từ các hiệp định song phương, đa phương mang lại.
Công ty TNHH Thiên Sơn tại xã Thiện Phiến (Tiên Lữ) cho biết, một trong những điểm yếu của ngành dệt may là ngành dệt và ngành CNHT chưa phát triển tương xứng với vị trí của ngành dệt may trong tổng thể ngành công nghiệp. Hầu hết DN dệt may có quy mô vừa và nhỏ nhiều năm liền không được đầu tư nên thiết bị cũ, lạc hậu. Nguyên nhân là do chi phí đầu tư đổi mới công nghệ, trang thiết bị lớn đòi hỏi phải có nguồn vốn đủ lớn.
Để thúc đẩy phát triển CNHT cho ngành dệt may, một số DN kiến nghị: Cùng với việc đẩy mạnh thu hút DN đầu tư phục vụ cho CNHT ngành dệt may tại Khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh cần có chính sách ưu đãi cho các DN đầu tư trong khu công nghiệp nguyên phụ liệu về tiền thuê đất, thuế VAT, thu nhập, miễn giảm thuế tùy theo chủng loại sản phẩm cần khuyến khích đầu tư, hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản và thiết bị. Đồng thời, thành lập quỹ hỗ trợ, ưu đãi tín dụng trong các trường hợp: DN thực hiện phương thức FOB cho các đơn hàng có tỷ lệ nội địa hóa từ 50% trở lên, DN sản xuất thử nghiệm phụ tùng, vật tư thay thế ngoại nhập (thuốc nhuộm, tẩy) hay thiết bị trong dây chuyền sản xuất sản phẩm CNHT. 
Bên cạnh đó, các DN dệt may trên địa bàn tỉnh cần phải xây dựng chiến lược cụ thể, huy động mọi nguồn lực để tập trung đầu tư chuyển đổi phương pháp gia công truyền thống CMT (cắt - ráp - hoàn thiện) sang phương thức FOB, từ đó góp phần làm tăng tỷ lệ nội địa hóa, giảm nhập khẩu, giảm chi phí sản xuất và được hưởng lợi từ việc giảm thuế.

Ngoài ra, các DN dệt may cũng cần nhanh nhạy nắm bắt thông tin, củng cố nguồn lực chất lượng cao, đầu tư phát triển về công nghệ, kỹ năng quản lý, tăng năng lực cạnh tranh để có thể tận dụng tối đa cơ hội và ứng phó với những thách thức từ các hiệp định thương mại.
2.2. Tỉnh Nam Định
Những năm gần đây, các ngành sản xuất phụ trợ cho phát triển công nghiệp dệt may ở tỉnh Nam Định đã được các ngành chức năng và doanh nghiệp quan tâm đầu tư. Ngoài sản phẩm truyền thống là lụa tơ tằm thiên nhiên với sản lượng 300 nghìn mét/năm, Công ty CP Dệt lụa Nam Định đã đầu tư sản xuất các loại sợi PE/CO và cotton các loại chi số trung bình là Ne32, sản lượng 1.000 tấn/năm; vải tuytsilen, PE/CO, cotton và petex với tổng sản lượng gần 4 triệu mét/năm. Với đội ngũ công nhân lành nghề, công nghệ sản xuất hiện đại, các sản phẩm của Công ty luôn được thị trường tín nhiệm như vải trang phục cho các ngành Công an, Hải quan, Kiểm lâm, Thuế... với sản lượng từ 1-2 triệu mét vải/năm. 
Trước đó, công ty đã đầu tư nghiên cứu, đổi mới công nghệ sản xuất để sản xuất thành công sản phẩm vải pha len chuyên dùng để may các loại veston-complet cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế. Công ty đã xuất khẩu thành công 2 công-ten-nơ hàng vải pha len thời trang vào thị trường Nhật Bản. Tổng Công ty CP Dệt may Nam Định đã nhiều năm chủ động đầu tư hệ thống máy móc đồng bộ để sản xuất các loại vải nguyên liệu (may trang phục, may khăn) với nhà máy sợi 110 nghìn cọc; nhà máy dệt 1.300 máy; nhà máy nhuộm với 1 dây chuyền nhuộm liên tục của Nhật Bản công suất 18 triệu mét/năm... Nhờ dây chuyền sản xuất đồng bộ nên Tổng Công ty đã sản xuất được nhiều chủng loại sản phẩm như: sợi 100% cotton, sợi 100% PE... đáp ứng yêu cầu dệt vải thoi và dệt kim, vải 100% cotton, 100% PE, các loại vải: tẩy trắng, nhuộm màu, in hoa... có khổ rộng từ 80-180cm phục vụ may mặc các dòng sản phẩm từ trung bình đến cao cấp. Để khắc phục tình trạng bị động trong sản xuất do nguồn nguyên liệu sợi phải nhập khẩu, Công ty CP Dệt may Sơn Nam đầu tư gần 400 tỷ đồng xây dựng nhà máy sản xuất sợi; Công ty CP Thuỷ Bình đầu tư gần 30 tỷ đồng xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm sợi len từ nguyên liệu xơ; Công ty CP Thúy Đạt đầu tư nhà máy kéo sợi công suất 3.600 tấn sợi các loại/năm; Công ty TNHH Dong Yang St Vina đầu tư 3,5 triệu USD xây dựng nhà máy sản xuất chỉ may các loại...

Tuy nhiên, ngoài sản xuất sợi, vải, chỉ khâu, CNHT ngành dệt may của Nam Định còn hạn chế về số lượng; chủng loại sản phẩm hàng hoá chưa phong phú kể cả những lĩnh vực tỉnh có thế mạnh như cơ khí chế tạo các chi tiết linh kiện, thiết bị, nguyên liệu máy ngành may. Các mặt hàng như phụ kiện trang trí, chun, cúc, khoá... vẫn phải nhập. Do vậy CNHT chưa đóng góp đáng kể để gia tăng giá trị cho ngành dệt may. Để CNHT ngành dệt may phát triển mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ngành dệt may, ngành Công thương đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai thực hiện các Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg; 1483/2011/QĐ-TTg của Chính phủ và Thông tư số 96/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về chính sách phát triển CNHT. Theo đó, các dự án CNHT cho ngành dệt may sẽ được ưu tiên xem xét hỗ trợ nguồn kinh phí của các chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư; ưu tiên hỗ trợ và dành quỹ đất, giá thuê đất thích hợp; trong các khu Công nghiệp sẽ được hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, khâu xử lý rác thải môi trường. Các doanh nghiệp đầu tư dự án sản xuất CNHT cho phát triển công nghệ cao sẽ được Nhà nước tạo điều kiện tham gia hình thành mạng lưới cung ứng sản phẩm. Về tài chính, các dự án, doanh nghiệp sẽ được hưởng ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu, được vay một phần vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và được hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực. Các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất các sản phẩm CNHT được hưởng chính sách hỗ trợ ưu đãi thuế nhập khẩu thiết bị, máy móc. 
Trước đấy, UBND tỉnh đã giao Sở Công thương chủ trì lập và thực hiện Quy hoạch phát triển ngành CNHT, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm phụ trợ các ngành trọng điểm, có tiềm năng phát triển tốt như: dệt may, cơ khí góp phần thúc đẩy ngành dệt may của tỉnh phát triển theo đúng quy hoạch, tiếp tục khẳng định là một trong những ngành xuất khẩu mũi nhọn, là trung tâm dệt may lớn của cả nước. 
Sở Công thương đã xây dựng kế hoạch, tham mưu với UBND tỉnh và phối hợp với các ngành chức năng triển khai thực hiện 7 nhóm giải pháp đột phá, trong đó chú trọng: tạo dựng môi trường đầu tư, khuyến khích phát triển sản xuất các sản phẩm CNHT; giải pháp về khoa học - công nghệ; phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...

2.3. Tỉnh Thái Nguyên

Công nghiệp may chiếm trên 50% tổng giá trị xuất khẩu địa phương của tỉnh Thái Nguyên. Nhưng CNHT cho ngành nghề này lại chưa phát triển tương xứng, khiến các doanh nghiệp may trong tỉnh khó phát huy hết năng lực sản xuất.
Hiện nay, toàn tỉnh Thái Nguyên có khoảng 11 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, công nghiệp may đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển công nghiệp của tỉnh. 
Ngoài ra, hàng năm các doanh nghiệp may còn tạo việc làm ổn định cho hàng trăm nghìn người lao động. Theo dự báo, năm 2021, sản phẩm may sẽ chiếm tỉ trọng xấp xỉ 1% trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp chủ lực của tỉnh. Đặc biệt, từ ngày 14/1/2019, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã và đang có hiệu lực mở ra cơ hội lớn cho sản xuất và xuất khẩu dệt may. Vì thế, các doanh nghiệp may ngày càng mong được tiếp cận với CNHT để nâng cao giá trị sản xuất của mình.

Tuy nhiên, CNHT dệt may trong tỉnh hiện vẫn còn rất nhiều hạn chế. Từ khi công nghiệp may phát triển đến nay, trong tỉnh chưa có nhà máy CNHT dệt may nào, sản xuất từ cúc, mex, xốp, chỉ dây, khóa kéo đến sợi, hóa chất - chất trợ nhuộm, vải. Không tiếp cận được nguyên, phụ liệu là nguyên nhân chính khiến các doanh nghiệp may trong tỉnh chủ yếu hoạt động sản theo phương thức gia công đơn giản, còn đối với phương thức xuất khẩu FOB (tự chủ về nguyên, phụ liệu) mang lại giá trị gia tăng cao thì chỉ có một số doanh nghiệp tiếp cận được.

Công ty cổ phần (CP) May xuất khẩu Phú Lương cho biết, toàn bộ sản phẩm may của công ty là gia công cho Hàn Quốc và Mỹ. Do đó, nguyên phụ liệu đều do đối tác cung cấp, Công ty chỉ thực hiện cắt, may sản phẩm. 

Tương tự như Công ty CP May Thành Hưng, Chi nhánh Công ty CP May Chiến Thắng, Công ty CP Đầu tư và Phát triển TDT cũng đều sản xuất theo hình thức gia công đơn thuần. Theo Công ty CP May Thành Hưng, dù biết rằng xuất khẩu FOB sẽ làm tăng giá trị lợi nhuận nhưng chúng tôi không thể đi mua nguyên liệu từ bên ngoài với giá thành cao. Thay vào đó, doanh nghiệp đã chọn nhận gia công cắt, may cho các hãng thời trang nổi tiếng, với mức lợi nhuận thấp hơn.

Được biết, hiện nay tỉnh Thái Nguyên có Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG là một trong số rất ít đơn vị có đơn hàng xuất khẩu theo hình thức FOB. Tuy nhiên, thực chất nguồn nguyên liệu làm hàng FOB của đơn vị phần đa vẫn do khách hàng chỉ định (trong khi FOB thuần túy là phải do doanh nghiệp tự quyền quyết định với giá trị gia tăng cao nhất). Cũng vì điều này mà nhiều năm qua, Công ty luôn tìm hướng nâng cao giá trị xuất khẩu FOB bằng cách tự đầu tư, xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm phụ trợ cho mình. Tuy nhiên, đến nay, đơn vị cũng chỉ mới dừng lại ở sản phẩm phụ trợ đơn giản như bông, túi nhựa, thùng carton đựng sản phẩm còn các nguyên phụ liệu đem lại giá trị gia tăng cao như sợi, vải, chỉ thì vẫn phải nhập từ bên ngoài.

Theo Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên, nhu cầu phát triển CNHT dệt may trong tỉnh là rất lớn, nhất là khi may mặc được xác định là sản phẩm kinh tế chủ lực của tỉnh trong thời gian tới. Tuy nhiên, đến nay tỉnh vẫn chưa thu hút được các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. Trước hết là do khả năng của doanh nghiệp trong tỉnh còn hạn chế, bởi lĩnh vực này đòi hỏi doanh nghiệp phải có tiềm lực về tài chính, có công nghệ sản xuất và hệ thống xử lý nước thải hiện đại, đồng bộ. Thêm vào đó, hiện nay tỉnh chưa có các khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung phù hợp với ngành nghề sản xuất CNHT dệt may, nhất là đối với các sản phẩm như sợi, vải, thuốc nhuộm, chất tẩy.

Để tháo gỡ khó khăn trước mắt, Sở Công Thương đang tham mưu với UBND tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách phát triển CNHT trên địa bàn tỉnh trong đó có ngành dệt may; qua đó đề xuất với tỉnh xây dựng Chương trình phát triển CNHT tỉnh đến năm 2025 và Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển CNHT đến năm 2025 trong thời gian tới…

2.4. Tỉnh Quảng Nam

Ngành dệt may Quảng Nam nói riêng, cả nước nói chung có sức cạnh tranh thấp vì phụ thuộc quá nhiều vào nguyên, phụ liệu nhập khẩu. Muốn có sản phẩm chất lượng để tăng sức cạnh tranh, bắt buộc DN phải nhập khẩu nguyên liệu đảm bảo theo yêu cầu từ đối tác. Tuy nhiên khi nguyên, phụ liệu nhập khẩu có giá cao thì giá thành sản phẩm dệt may sẽ rất cao. Chính vì thế mà mỗi DN đều phải bằng nhiều cách gia tăng năng suất lao động để đảm bảo giá thành sản phẩm có thể cạnh tranh được trong khu vực.

Một điều đáng quan ngại là tại Quảng Nam, ngành dệt, dệt nhuộm có công đoạn hoàn tất sản phẩm vải rất kém. Ngành dệt có vai trò quan trọng không chỉ đối với riêng ngành may mà còn cả tổng thể ngành dệt may vì vải là yếu tố quan trọng quyết định đến chi phí và chất lượng cuối cùng của sản phẩm may mặc. Vậy nhưng, khoảng 90% sản lượng vải trên địa bàn tỉnh không thể sử dụng trực tiếp cho ngành may do các khâu hoàn tất vải, tẩy, nhuộm, in hoa, thêu... chưa đáp ứng yêu cầu. Theo Sở Công Thương, vải chính để may hàng xuất khẩu của ngành may hầu như DN phải nhập khẩu 100%, chỉ có số ít vải lót là mua thêm ở trong tỉnh và trong nước.

Ngành may mặc Quảng Nam đã phát triển bước đầu với các thương hiệu xuất khẩu nổi tiếng như Panko Tam Thăng hay dệt may Hòa Thọ nhưng CNHT lại là rào cản lớn. Trước hết là ngành bông. Trước đây Công ty CP Bông vải miền Trung trồng bông trên địa bàn tỉnh và chế biến thành phẩm nhưng đến nay đã giải thể, nhập vào Công ty Giống cây trồng Quảng Nam. Hiện chỉ còn rất ít hộ dân huyện Đại Lộc còn trồng cây bông, song sản phẩm thu hoạch được bán đi các tỉnh khác. 

Nguyên nhân chính dẫn đến sự yếu kém của ngành dệt trong mối liên kết với ngành may là chính sách đầu tư và chiến lược phát triển ngành dệt, nhuộm chưa có sự thống nhất nên không khuyến khích được DN đầu tư. Mấu chốt nằm ở chỗ quy mô DN nhỏ, số lượng DN trong ngành ít. Bởi, dệt và nhuộm là ngành thâm dụng vốn và công nghệ nên các doanh nghiệp có quy mô nhỏ gặp khó trong đổi mới công nghệ để có thể tham gia chuỗi sản phẩm. 

Đối với sản xuất nguyên, phụ liệu phục vụ dệt may, năng lực của DN kém. Các loại kim, chỉ khâu, nút, dây kéo, móc áo, bao bì, nhãn mác, chủ yếu được DN nhập khẩu hoặc mua ngoài tỉnh. Hiện ở tỉnh mới chỉ có một vài DN đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) sản xuất nguyên, phụ liệu phục vụ ngành dệt may nhưng hầu như không tiêu thụ trong nước mà phục vụ nội bộ DN như Công ty TNHH MTV Panko, Công ty TNHH MTV Dooji Vina, Công ty TNHH Sin Jeong Vina hay Công ty TNHH Công nghiệp Yong Jin (đều ở Khu công nghiệp Tam Thăng).

Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam cho biết, phương thức sản xuất của ngành may vẫn chủ yếu là gia công. Mặc dù có gần 130 DN may mặc nhưng đa số là nhỏ và vừa, làm gia công theo đơn hàng, không chủ động được nguồn cung cấp nguyên liệu cũng như mẫu mã, thương hiệu của riêng mình. Các DN may không có điều kiện tiếp cận thị trường cung ứng nguyên phụ liệu, thị trường tiêu dùng cuối cùng và khách hàng mua trực tiếp, mà chủ yếu giao dịch thông qua các công ty thương mại. Đó là một trong những nguyên nhân khiến ngành dệt may phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh.

Hiện nay, Quảng Nam có 128 doanh nghiệp may và 44 doanh nghiệp dệt sợi, với khoảng 43.464 lao động, chiếm khoảng 44,28% tổng số lao động của toàn ngành công nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp dệt may có sự tăng trưởng nhanh, từ 4.323 tỷ đồng (2015) lên 9.026 tỷ đồng (2018), tăng hơn 2 lần so với năm 2015. Sản phẩm CNHT ngành dệt may của tỉnh, bao gồm: Công nghiệp sản xuất sợi cung cấp sợi cho ngành dệt; Công nghiệp dệt cung cấp vải cho ngành may; Công nghiệp sản xuất nguyên liệu phục vụ ngành dệt may (bao gồm sản xuất chỉ, dây thun,…); Công nghiệp cơ khí phục vụ sản xuất thiết bị trong ngành dệt may; Công nghiệp hoá chất (sản xuất hợp chất hữu cơ phục vụ ngành may); Công nghiệp in, thêu, bao bì….

Trong những năm qua, tỉnh Quảng Nam rất chú trọng đầu tư vào lĩnh vực dệt may. Tỉnh đã chủ trương vận động các DN may về đầu tư ở nông thôn. Cụ thể, Công ty May Tuấn Đạt đầu tư xây dựng các nhà máy ở Tiên Phước, hàng loạt DN may khác trên địa bàn đang chuyển hướng đầu tư, mở xưởng may ở các huyện, thậm chí xây dựng nhà xưởng ngay trên địa bàn các xã để tận dụng nguồn lao động tại chỗ. Mới đây, Công ty May Hòa Thọ đầu tư thêm 2 nhà máy may tại Hiệp Đức, Phú Ninh,... Công ty TNHH Dệt may thương mại Tấn Minh (đóng tại thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên) đã xây dựng thêm 5 nhà máy may ở các huyện Quế Sơn, Thăng Bình, Duy Xuyên... giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động tại địa phương. Công ty May Kim Anh liên doanh đã đầu tư xây dựng nhà máy ở Tam Phước (Phú Ninh)… Quảng Nam có 128 doanh nghiệp may và 44 doanh nghiệp dệt sợi, với khoảng 43.464 lao động, chiếm khoảng 44,28% tổng số lao động của toàn ngành công nghiệp. Theo đó,giá trị sản xuất công nghiệp dệt may có sự tăng trưởng nhanh.

Thành công bước đầu của các DN dù chưa quá lớn nhưng là cơ sở để thúc đẩy phát triển chuỗi sản xuất ngành dệt may tại Quảng Nam. Cho đến nay, lũy kế đầu tư của Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng đạt 100 triệu USD với nhà xưởng có dây chuyền sản xuất khép kín dệt - nhuộm - may và nhà máy xử lý nước thải có công suất 28 nghìn m3/ngày. Công ty đã nhập nhiều loại máy móc thiết bị dệt may hiện đại để đáp ứng nhu cầu sản xuất lớn. Xưởng dệt của Panko Tam Thăng sản xuất 60 nghìn kg/ngày và xưởng may thì đạt 3,6 triệu chiếc áo/tháng với 120 chuyền may. Mục tiêu trong thời gian tới của DN là thu hút 12 nghìn lao động sản xuất tốt với 200 chuyền may. 

Công ty Dệt may Hòa Thọ cũng đã tham gia chuỗi liên kết khi vừa sản xuất sợi vừa dệt may. DN này đã đầu tư sản xuất sợi tại nhà máy có diện tích 20ha thuộc huyện Thăng Bình, đầu tư dệt - nhuộm - may ở Quế Sơn trên diện tích 10ha. DN cũng đầu tư may mặc phục vụ xuất khẩu ở nhiều địa phương thuộc tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành dệt may trên địa bàn tỉnh đã và đang gặp những vấn đề cần khắc phục như giá trị còn thấp, năng lực và công nghệ của DN còn hạn chế, chủng loại sản xuất còn nghèo nàn, chất lượng tăng trưởng của ngành thấp, vốn đầu tư xây dựng mất cân đối giữa hai ngành dệt và may… trở ngại lớn đối với sự phát triển của ngành dệt may hiện nay là tỷ lệ nội địa hoá còn rất thấp, phụ thuộc rất lớn vào nguyên phụ liệu nhập khẩu (90%). Ngành dệt may Quảng Nam đang thiếu tính liên kết để tạo nên chuỗi giá trị, trong đó mắt xích yếu là CNHT chậm phát triển. Năng lực DN của CNHT dệt may nội địa còn yếu về chất và thiếu về lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm kém, giá thành cao. Trước thực trạng phát triển cộng với xu hướng hội nhập, đã phát sinh nhiều vấn đề đòi hỏi phải giải quyết để phát triển bền vững ngành dệt may.

Vấn đề đáng lo hiện nay là hầu hết DN dệt may trên địa bàn chủ yếu sản xuất hàng gia công cho các DN nước ngoài nên bị lệ thuộc về thị trường và chịu nhiều thua thiệt hơn so với DN sản xuất làm hàng FOB (mua đứt, bán đoạn). Nhiều DN chưa ký được hợp đồng xuất khẩu trực tiếp nên vẫn phải ký hợp đồng thông qua các DN xuất khẩu đầu mối khác. Giá trị xuất khẩu hàng dệt may tuy lớn nhưng chủ yếu là hàng gia công, giá trị gia tăng rất thấp.

Trước thực trạng đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt đề án Phát triển CNHT ngành dệt may trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2020. Theo đó, các dự án CNHT cho ngành dệt may sẽ được ưu tiên xem xét hỗ trợ nguồn kinh phí của các chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư; ưu tiên hỗ trợ và dành quỹ đất, giá thuê đất thích hợp; trong các khu, cụm công nghiệp sẽ được hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, khâu xử lý rác thải môi trường.

Theo đề án, phấn đấu giảm tỷ lệ nhập khẩu nguyên liệu ngành dệt may xuống mức 50% và đến năm 2020 đạt giá trị sản xuất công nghiệp 6.800 tỷ đồng; hình thành Trung tâm Dệt may Quảng Nam với các nhà máy thuộc ngành CNHT phục vụ ngành dệt may trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Đến năm 2020, tỉnh sẽ quy hoạch khoảng 10.000ha trồng cây nguyên liệu bông, trong đó giai đoạn đầu sẽ triển khai trồng khoảng 2.000 ha cây bông. Dự kiến doanh thu từ sản xuất của các nhà máy may năm 2020 sẽ đạt từ 4.000 - 5.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu hàng năm khoảng 200 triệu USD và giải quyết việc làm cho khoảng 10.000 lao động. Trên cơ sở đó, sẽ tiến hành quy hoạch các vùng trồng nguyên liệu và các dự án về trồng cây nguyên liệu, cây bông trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Quảng Nam cũng lập danh mục ưu tiên kêu gọi các dự án đầu tư như dự án đầu tư nhà máy sợi Hương An - Quế Sơn với công suất 30.000 cọc, dự án nhà máy dệt nhuộm với công suất 22 triệu mét/năm, dự án nhà máy dệt vải với công suất 6 triệu m2/năm.

Đối với ngành CNHT dệt may, tính đến nay, Quảng Nam đã thu hút hàng chục dự án FDI chuyên sản xuất nguyên phụ liệu. Nhiều dự án có quy mô lớn như nhà máy Groz - Beckert Việt Nam (Cụm CN Đại An - Đại Lộc) chuyên sản xuất thiết bị và công cụ ngành dệt; nhà máy sản xuất chỉ may Amann Việt Nam (Khu CN Tam Thăng) chuyên sản xuất chỉ may thêu xuất khẩu; nhà máy dệt, phụ kiện Duck San Vina chuyên sản xuất sợi, vải, dệt, nhuộm... Đặc biệt, dự án tổ hợp dệt may Panko Tam Thăng (Khu CN Tam Thăng) có tổng vốn đầu tư 70 triệu USD chuyên sản xuất sản phẩm dệt may, nhuộm và các phụ liệu dệt may; giải quyết việc làm cho khoảng 15 nghìn lao động. Đây được xem là dự án hạt nhân, động lực phát triển nhóm CNHT dệt may - da giày vùng đông nam của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngoài thu hút các doanh nghiệp FDI thì hầu hết DN nội địa trên địa bàn tỉnh trong ngành dệt may có giá trị sản xuất CN còn thấp, năng lực và công nghệ của các DN hạn chế. Phần lớn DN dệt may chủ yếu sản xuất hàng gia công cho các DN nước ngoài nên bị lệ thuộc về thị trường và chịu nhiều thua thiệt so với DN sản xuất làm hàng FOB (mua đứt, bán đoạn). 

Công ty Dệt may Hòa Thọ đề xuất, tỉnh cần đồng hành, tiếp sức nhiều hơn đến phát triển của DN. Cùng với mở rộng cơ chế ưu đãi, Quảng Nam cần quy hoạch phát triển các khu CNHT, các trung tâm chuyên sâu phục vụ ngành dệt may, trong đó, chú trọng kết nối giao thông, hệ thống nước sạch, xử lý nước thải... giúp DN sản xuất thuận lợi hơn. Quảng Nam cần hỗ trợ DN phát triển CNHT bằng cách ưu đãi về thuế, tiền thuê đất, kết nối thị trường, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ. Đặc biệt, hỗ trợ tín dụng, giúp DN mạnh dạn đầu tư chuỗi sản phẩm gồm bông, đay, gai, tơ tằm, xơ tổng hợp polyester, viscose, sợi dệt kim, sợi polyester có độ bền cao, vải không dệt và các phụ liệu như cúc áo, khóa kéo, chần gòn...

Tỉnh nên quan tâm đến chính sách phát triển các cụm CNHT dệt may ở vùng nông thôn gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm. Bước đầu, các làng, xã tập trung vào phát triển trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải, thực hiện các phụ liệu may mặc. Sau đó, liên kết các cụm CNHT dệt may, có chiến lược và công cụ marketing hiện đại để gia nhập các mạng cung ứng sản xuất nội địa và toàn cầu, vừa phục vụ ngành may mặc tại chỗ vừa xuất khẩu.

2.5. TP. Hồ Chí Minh

Dệt may đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu của TP.HCM và cả nước nên thành phố luôn tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để đẩy mạnh phát triển CNHT. Thành phố luôn chú trọng đẩy mạnh xúc tiến ở thị trường nội địa, tổ chức các hội chợ dệt may quốc tế, không chỉ gia tăng xuất khẩu mà còn phát triển ngành công nghiệp thời trang…

Theo các DN, tập trung CNHT không chỉ tăng tỉ lệ nội địa hóa mà có thể từng bước tự túc được nguyên phụ liệu và tránh phụ thuộc quá lớn nguồn nhập khẩu. Đề án về tình hình phát triển CNHT ngành dệt may và công nghiệp thời trang giữa Công ty Dệt may Gia Định và Tập đoàn Dệt may Việt Nam đang được triển khai theo chỉ đạo của UBND TP. Các dự án đầu tư nhà máy dệt vải, nhà máy sợi quy mô 40.000 cọc sợi và dự án xây dựng trung tâm thời trang - thương mại - dịch vụ trên địa bàn TP cũng đang được tiến hành. Việc đầu tư các dự án CNHT phục vụ ngành công nghiệp dệt may gần đây cũng được bổ sung vào danh sách các dự án thuộc chương trình kích cầu ưu đãi lãi suất theo Quyết định 33 của TP.

Thực tế, thì ngành CNHT dệt may hiện nay chưa có đóng góp đáng kể cho lĩnh vực này cũng một phần vì sản phẩm hỗ trợ của ngành này chưa tạo được thành phẩm mang tính cạnh tranh nên chưa thực sự thu hút sự quan tâm các DN trong nước tham gia sản xuất. Chỉ tính một sản phẩm phụ trợ rất nhỏ như nút áo chúng ta sản xuất được, nhưng ít có DN nội chủ động và vẫn phải đi nhập cũng bởi vì nhiều công ty may mặc hiện chủ yếu gia công sản phẩm rồi xuất sang nước ngoài nên nút áo cũng do phía nước ngoài gửi qua.

Chính thực trạng các DN may mặc chủ yếu làm gia công nên ngay cả khi một vài DN nội tại TP HCM sản xuất được nút áo thì cũng phải mỏi mắt đi tìm thị trường do khó tiêu thụ trong thị trường nội địa mà chủ yếu... xuất khẩu.

Công ty sản xuất nút áo Kim Khang cho biết, mỗi tháng Công ty xuất sang Nhật khoảng 700.000 - 800.000 nút. Những mặt hàng chủ yếu của Công ty là gia công và mài thành phôi, sau đó chuyển sang Nhật khoan lỗ. những sản phẩm khoan lỗ sẵn chủ yếu phục vụ cho một vài đơn vị trong nước hoặc theo đơn đặt hàng phía đối tác nhưng không đáng kể.

Hiện, các DN nội trong ngành CNHT may mặc tại TP HCM đang gặp những khó khăn chung như: quy mô sản xuất nhỏ, công nghệ lạc hậu, khả năng quản trị yếu, khó tiếp cận vốn và mặt bằng vì lãi suất cao và các ngân hàng đang thắt chặt tín dụng...

Ngay cả Công ty Kim Khang có dây chuyền sản xuất với hơn 20 máy mài gia công, đánh bóng, máy cắt lỗ... như hiện nay là do chủ DN này mua lại từ một Công ty bên Nhật bị phá sản từ những năm 90 thế kỷ trước. Thời điểm này, chắc chắn không có DN sản xuất sản phẩm phụ trợ nào dám mạo hiểm đầu tư, vì giá đất đã tăng quá cao, chỉ riêng khoản tiền chi phí mặt bằng đã nan giải, chưa kể chi phí nhập công nghệ, đào tạo nhân công khá tốn kém.

Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng có thể thấy, sản phẩm hỗ trợ ngành dệt may còn yếu là do bản thân của ngành dệt may chưa mạnh để có đủ thị trường cho các DN sản xuất sản phẩm hỗ trợ chứ không phải do DN CNHT chưa đủ mạnh. Vì vậy, để CNHT trở thành cú hích đối với ngành này thì trước hết cần có chính sách đầu tư phát triển ngành may mặc trong nước chứ không chỉ chủ yếu gia công cho các DN nước ngoài như hiện nay.

2.6. Tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai là một trong 4 nơi cung ứng nguyên liệu cho ngành dệt may lớn nhất cả nước, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 137 doanh nghiệp hỗ trợ cho ngành dệt may.

Theo Sở Công thương tỉnh Đồng Nai, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 137 doanh nghiệp hỗ trợ cho ngành dệt may, chiếm tỷ lệ khoảng 23% trong tổng số các doanh nghiệp trên lĩnh vực CNHT của tỉnh.

Sản phẩm của các doanh nghiệp CNHT ngành dệt may vừa cung ứng cho thị trường trong nước, vừa xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, thị trường xuất khẩu chủ yếu là Hoa Kỳ, Hàn Quốc, châu Âu, Trung Quốc. Dệt may hiện đang là ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ 2 của Đồng Nai chỉ sau giày dép.

Đồng Nai là một trong 4 nơi cung ứng nguyên liệu cho ngành dệt may lớn nhất cả nước. Trong số các doanh nghiệp CNHT ngành dệt may, có khoảng 70% là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Dẫn đầu trong sản xuất, xuất khẩu cho ngành CNHT dệt may là Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyosung Việt Nam.

Những năm qua, Đồng Nai đã có nhiều ưu tiên cho ngành CNHT dệt may, bởi dệt may được đánh giá là một trong những ngành công nghiệp đi đầu trong phát triển, mở rộng thị trường trong giai đoạn kinh tế hội nhập. Tuy nhiên, hàng dệt may trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang phải cạnh tranh quyết liệt với nhiều nước, nhất là trong điều kiện CNHT cung ứng nguyên phụ liệu cho dệt may vẫn còn hạn chế.

Bên cạnh đó, sự phát triển của ngành CNHT đã bước đầu hình thành mối liên kết sản xuất giữa các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước từng bước tiếp cận công nghệ tiên tiến và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của các công ty đa quốc gia. Đồng thời còn tạo áp lực đối với các doanh nghiệp trong nước muốn tham gia vào sân chơi toàn cầu thì phải đổi mới công nghệ, quản lý và nâng cao năng lực cạnh tranh để khẳng định sự tồn tại và phát triển trên thị trường toàn cầu.

Để ngành dệt may phát triển bền vững, Đồng Nai đã xác định và quyết tâm phát triển CNHT nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao lợi thế cạnh tranh với các nước trong khu vực, cũng như phát triển ngành công nghiệp thời trang.

Cùng với đẩy mạnh thu hút đầu tư cho CNHT ngành dệt may tại một số khu công nghiệp trên địa bàn, tỉnh Đồng Nai cũng có chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư trong khu công nghiệp nguyên phụ liệu về tiền thuê đất, thuế giá trị gia tăng, thu nhập, miễn giảm thuế tùy theo chủng loại sản phẩm, khuyến khích đầu tư, hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản và thiết bị…

Đồng thời, các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng tập trung xây dựng chiến lược cụ thể, huy động mọi nguồn lực để tập trung đầu tư chuyển đổi phương pháp gia công truyền thống sang phương thức mới, từ đó góp phần làm tăng tỷ lệ nội địa hóa, giảm nhập khẩu, giảm chi phí sản xuất và được hưởng lợi từ việc giảm thuế.

Theo Sở Công thương tỉnh Đồng Nai, xuất khẩu mặt hàng xơ sợi dệt hiện là một trong 5 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh Đồng Nai trong 5 năm qua.
2.7. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo Sở Công thương tỉnh BR- VT, nhiều năm qua ngành dệt may đạt mức tăng trưởng khá, kim ngạch xuất khẩu đạt từ 560-600 triệu USD/năm. Tuy nhiên, do CNHT phát triển chưa tương xứng, nên 95% nguồn nguyên liệu vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu. Điều này không chỉ khiến DN luôn ở thế bị động khi thực hiện các hợp đồng xuất khẩu mà còn giảm sức cạnh tranh khi hội nhập sâu rộng. 
Toàn tỉnh hiện có 32 DN hoạt động trong lĩnh vực dệt may, trong đó, có 8 DN hoạt động trong lĩnh vực CNHT cho ngành dệt may. Tuy nhiên, các sản phẩm chỉ mới dừng lại ở những công đoạn giá trị gia tăng thấp như cúc, xốp, đệm bông, nhựa cài, chăn ga, gối đệm, chỉ dây, khóa keo, băng chun, băng dính. Các khâu có giá trị gia tăng cao như sợi, hóa chất, chất trợ nhuộm, nhuộm in hoa và hoàn tất vải phải nhập khẩu, tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm còn thấp. Do đó, khi giá cả trên thế giới biến động tăng sẽ làm tăng chi phí sản xuất trong nước, giảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu. 

Nhiều DN trong ngành dệt may cũng cho rằng, sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu quá nhiều đang là thách thức đối với DN dệt may hiện nay. Đặc biệt, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU  là cơ hội rất lớn cho ngành dệt may, do đó ngành này đang cần cú huých tích cực từ nhóm ngành CNHT dệt, nhuộm. Bởi nếu như các DN dệt may không tìm cách nâng cao tỷ lệ nội địa hóa thì cũng không thể hưởng các chính sách ưu đãi thuế từ các Hiệp định thương mại tự do mang lại. Đây cũng là điều khiến cho các DN dệt may khó có thể tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Theo Công ty TNHH Dệt may Bà Rịa, ngành dệt may sẽ khó bứt phá nếu thiếu CNHT. Hiện Công ty TNHH Dệt may Bà Rịa vẫn phải nhập khẩu hơn 85% lượng vải từ nước ngoài. Trong khi đó, những sản phẩm trong nước có nhiều loại cũng chưa đạt được chất lượng cao để phục vụ những đơn hàng chuyên biệt của đối tác.

Công ty TNHH May Tân Mỹ (CCN Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ) cho biết, từ đầu năm đến nay thị trường xuất khẩu ổn định, các đơn hàng đi châu Âu, nhất là thị trường Nga ngày càng nhiều. Tuy nhiên, cùng với những điều kiện thuận lợi thì vấn đề khó khăn nhất hiện nay là DN chưa chủ động được nguồn nguyên liệu. Hiện tại Công ty TNHH May Tân Mỹ vẫn phải nhập khẩu hơn 80% nguyên liệu để phục vụ sản xuất do chất lượng vải trong nước chưa đáp ứng được yêu cầu. Do phải nhập khẩu nhiều nên hoạt động sản xuất của DN bị động, giá thành sản phẩm cũng cao hơn, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh trên thị trường.

Toàn tỉnh hiện có 32 DN hoạt động trong lĩnh vực dệt may, trong đó, có 8 DN hoạt động trong lĩnh vực CNHT cho ngành dệt may. Tuy nhiên, các sản phẩm chỉ mới dừng lại ở những công đoạn giá trị gia tăng thấp như cúc, xốp, đệm bông, nhựa cài, chăn ga, gối đệm, chỉ dây, khóa keo, băng chun, băng dính. Các khâu có giá trị gia tăng cao như sợi, hóa chất, chất trợ nhuộm, nhuộm in hoa và hoàn tất vải phải nhập khẩu, tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm còn thấp. Do đó, khi giá cả trên thế giới biến động tăng sẽ làm tăng chi phí sản xuất trong nước, giảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu. 

Nhiều DN trong ngành dệt may cũng cho rằng, sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu quá nhiều đang là thách thức đối với DN dệt may hiện nay. Đặc biệt, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) là cơ hội rất lớn cho ngành dệt may, do đó ngành này đang cần cú huých tích cực từ nhóm ngành CNHT dệt, nhuộm. Bởi nếu như các DN dệt may không tìm cách nâng cao tỷ lệ nội địa hóa thì cũng không thể hưởng các chính sách ưu đãi thuế từ các Hiệp định thương mại tự do mang lại. Đây cũng là điều khiến cho các DN dệt may khó có thể tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Công ty TNHH Dệt may Bà Rịa cho biết: Ngành dệt may sẽ khó bứt phá nếu thiếu CNHT. Hiện Công ty TNHH Dệt may Bà Rịa vẫn phải nhập khẩu hơn 85% lượng vải từ nước ngoài. Trong khi đó, những sản phẩm trong nước có nhiều loại cũng chưa đạt được chất lượng cao để phục vụ những đơn hàng chuyên biệt của đối tác.

Để khắc phục những tồn tại trên, nhằm tăng giá trị gia tăng của các sản phẩm dệt may xuất khẩu, tỉnh đang từng bước tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi, ban hành các cơ chế chính sách nhằm phát triển ngành CNHT, trong đó có lĩnh vực dệt may. Ngoài ra, tới đây, dự án hóa dầu Long Sơn đưa vào hoạt động với công suất lên tới 1,6 triệu tấn/năm, có khả năng cung cấp một số sản phẩm hóa dầu làm nguyên liệu cho ngành dệt may (xơ sợi tổng hợp polyester). Do đó, sẽ giúp các DN dệt may chủ động tốt hơn về nguồn nguyên liệu, đáp ứng các yêu cầu từ các Hiệp định thương mại.

Đồng thời, để ngành dệt may phát triển bền vững, tỉnh đã và đang thực hiện các giải pháp để hỗ trợ các DN ngành CNHT như: Phát triển thêm nhiều công ty sản xuất sợi, nguyên vật liệu để tạo tính cạnh tranh trong việc cung cấp các sản phẩm sợi; đa dạng nguồn cung ứng nguyên vật liệu may mặc tại địa phương có chất lượng tốt và giá cả phù hợp ổn định (do giá thành cao, thiếu nguồn nguyên liệu để sản xuất), có nơi tập trung các công ty sản xuất các nguyên vật liệu; Tạo thuận lợi về hành lang pháp lý theo hướng đơn giản cho DN, có chính sách ưu đãi đặc thù cho ngành CNHT dệt may; hỗ trợ nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước để DN đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật bổ sung máy móc thiết bị để phục vụ sản xuất.

Nhằm thúc đẩy phát triển CNHT cho ngành dệt may, các DN kiến nghị, tới đây, tỉnh có thêm một CCN và thu hút các DN CNHT ngành may mặc tập trung để chuyên sản xuất nguyên phụ liệu. Như thế, điểm nghẽn chính là xử lý nước thải của khâu nhuộm hoặc các loại nguyên phụ liệu liên quan đến môi trường như xi mạ trong sản xuất nút kim loại hoặc các công đoạn của ngành may như mài, in sẽ được tháo gỡ. Theo đó, CCN sẽ chịu trách nhiệm xử lý nước thải tập trung còn xử lý cục bộ sẽ do các DN chịu trách nhiệm. Như vậy giá thành sẽ cạnh tranh và môi trường cũng được quản lý chặt chẽ.
2.8. Thành phố Cần Thơ

Tại thành phố Cần Thơ, ngành CNHT chưa phát triển. Nhiều ngành công nghiệp chủ yếu của thành phố thiếu sự đi kèm của các ngành CNHT có liên quan. Hiện tại, các doanh nghiệp chưa đáp ứng được các yêu cầu về công nghệ. Số doanh nghiệp tham gia CNHT rất ít. Việc thiếu vắng một ngành CNHT thật sự là nỗi lo cho chiến lược công nghiệp hóa nói riêng và chiến lược phát triển kinh tế nói chung của thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.

Ngành dệt may hiện nay là ngành kinh tế quan trọng của nền kinh tế. Sản phẩm cuối cùng của ngành dệt là vải, sợi; của ngành may là quần áo, màn cửa, chăn, ga, gối, nệm,… Để tạo ra sản phẩm cuối cùng người ta cần nguyên phụ liệu đầu vào. Các nguyên liệu đầu vào ổn định, sẵn có thì ngành dệt may sẽ phát triển ổn định. Ngành CNHT dệt may là những ngành chuyên sản xuất và cung cấp những sản phẩm hỗ trợ cho ngành dệt may. Thành phố Cần Thơ có hàng ngàn doanh nghiệp, cơ sở dệt may và thu hút hàng chục ngàn lao động tham gia. Việc phát triển một ngành CNHT dệt may sẽ đem lại lợi thế vùng cho thành phố Cần Thơ.
Do đó, công nghệ ngành dệt may còn khá khiêm tốn và có phần lạc hậu so với các quốc gia xuất khẩu dệt may khác. Nguyên nhân do năng lực, thiết bị và vốn còn hạn chế nên nhiều thiết bị, máy móc cũng như công nghệ dệt may phải nhập khẩu từ nước ngoài. Công nghệ dệt may của Cần Thơ hiện nay một phần được nhập khẩu từ nước ngoài như Nhật, Anh, Trung Quốc, Thái Lan, Ý… Một số thiết bị và máy móc khác được sản xuất và lắp ráp theo công nghệ trong nước. Trình độ công nghệ chủ yếu là bán tự động và thủ công. Hiện nay, trong lĩnh vực dệt may trên thế giới đã áp dụng công nghệ tin học vào quá trình sản xuất nhằm nâng cao chất lượng và số lượng sản phẩm dệt may. Các doanh nghiệp nhập khẩu máy móc từ nước ngoài nhưng các DNDM lại thiếu các chuyên gia, kỹ sư có tay nghề và trình độ cao. Về nguyên liệu và sản phẩm hỗ trợ sử dụng như vải, chỉ, dây kéo đều phải nhập từ nước ngoài do các doanh nghiệp trong nước không đáp ứng đủ hoặc không có sản phẩm phù hợp cho các doanh nghiệp. Việt Nam vẫn chưa sản xuất được sợi tổng hợp như sợi tổng hợp từ các sản phẩm hóa dầu. Các khó khăn về công nghệ, nguyên liệu và các sản phẩm hỗ trợ khiến các DNDM không chủ động trong sản xuất và chịu nhiều sức ép từ các nhà cung cấp nước ngoài.

Ngành cung cấp nguyên liệu cây lấy sợi là ngành hỗ trợ chủ lực của ngành dệt may. Tuy nhiên, cây lấy sợi lại không thích hợp với điều kiện và thổ nhưỡng của ĐBSCL, vì vậy sản lượng sản xuất không nhiều. Hiện nay, các DNDM tại Cần Thơ đều sử dụng nguồn nguyên liệu vải nhập khẩu để sản xuất trang phục, với sản lượng từ vài triệu đến hàng chục triệu mét trên năm. Số lượng vô cùng lớn, nhưng sản lượng sợi nhập khẩu để kéo sợi là rất ít. 
Hiện tại, Cần Thơ chưa có doanh nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu và hóa chất nhuộm, in có chất lượng để đáp ứng cho các doanh nghiệp. Phần lớn những sản phẩm nhập khẩu đạt chất lượng và tiêu chuẩn tốt hơn những sản phẩm trong nước. Thí dụ, nút quần jeans nhập có độ đồng đều 100% khi sản xuất, trong khi đó hàng trong nước có khoảng 20-30% bị gãy hoặc bị mất màu. Trên địa bàn Cần Thơ thiếu các cơ sở, trường dạy nghề đào tạo ngành thiết kế. Mẫu mã thiết kế thời trang công nghiệp của các doanh nghiệp còn yếu.
Vì vậy, để phát triển CNHT dệt may Tp cần thực hiện:
-Thúc đẩy liên kết vùng: Theo quy hoạch của Chính phủ, Long An là nơi sản xuất nguyên liệu của ngành dệt may ở ĐBSCL, vì vậy thành phố Cần Thơ cần tham gia vào liên kết vùng để phát triển ngành công nghiệp dệt may nói chung và CNHT dệt may nói riêng.
- Đổi mới công nghệ: Có chính sách ưu đãi cho các DNDM có đổi mới công nghệ, đầu tư vào công nghệ mới, phát triển sản phẩm mới, đặc thù.

- Đào tạo nguồn nhân lực: Cần đào tạo nguồn nhân lực dệt may theo hướng hiện đại; xây dựng chương trình phát triển công nghiệp dệt may và CNHT dệt may gắn với đào tạo nguồn nhân lực dệt may chất lượng cao.

- Chính sách tín dụng: Xây dựng chính sách tín dụng dài hạn và tín dụng ưu đãi cho các doanh nghiệp hoạt động thuộc ngành CNHT khi thành lập doanh nghiệp, đầu tư phát triển công nghệ mới, đổi mới công nghệ và phát triển sản phẩm mới, đặc thù.

- Chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài: Xây dựng chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài có điều kiện về các doanh nghiệp hỗ trợ kèm theo.

- Phát triển kinh tế tư nhân: Xây dựng chính sách phát triển kinh tế tư nhân trong ngành CNHT dệt may; gắn việc phát triển thị trường sản phẩm hỗ trợ dệt may với chương trình phát triển ngành công nghiệp dệt may trong khuôn khổ Đề án danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn của thành phố Cần Thơ.

III. Giải pháp phát triển CNHT dệt may tại các địa phương

3.1. Một số khó khăn, thách thức đối ngành CNHT dệt may

Thứ nhất, về vốn: Nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển CNHT dệt may/da giày khá lớn. Cụ thể, chi phí đầu tư cho công nghiệp dệt, nhuộm, hồ vải thường lớn gấp 6-7 lần so với chi phí đầu tư cho công nghiệp may mặc có cùng quy mô; sản xuất sản phẩm da đòi hỏi vốn đầu tư nhiều hơn từ 8-10 lần so với công nghiệp may giày, dép, túi xách… Trong khi đó, hơn 90% DN Việt Nam có quy mô nhỏ, khả năng tiếp cận nguồn vốn rất hạn chế, nguồn ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, chưa đủ sức hỗ trợ kịp thời cho các DN.

Thứ hai, sức cạnh tranh của thị trường ngày càng khốc liệt: Xuất phát điểm thấp, CNHT dệt may/da giày chưa phát triển, năng lực cạnh tranh còn hạn chế, lại chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các cường quốc sản xuất dệt may thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh… DN Việt Nam mới chỉ tập trung cạnh tranh về giá, song đây chỉ là bước đầu. Nếu DN không cải thiện được khả năng cạnh tranh trên các phương diện khác – chẳng hạn như: chất lượng, khả năng cung ứng đơn hàng lớn, thời gian cung ứng đơn hàng kịp thời, và kênh phân phối – thì sẽ khó thâm nhập được vào thị trường các đối tác FTA, thậm chí thua ngay trên sân nhà.

Với xu thế thương mại hóa toàn cầu ngày càng phát triển thì sự phân công trong chuỗi sản phẩm, chuỗi giá trị gia tăng trên toàn cầu ngày càng đi vào xác định và được quyết định bởi các DN lớn. Các tập đoàn, DN đa quốc gia sản xuất các sản phẩm hoàn chỉnh, thường sử dụng mạng lưới xí nghiệp vệ tinh, mạng lưới các DN hỗ trợ sẵn có để chuyên cung cấp các sản phẩm CNHT. Mặt khác, khi sản phẩm hoàn chỉnh được sản xuất cho cả thị trường quốc tế thì các công ty phải thường xuyên thay đổi tính năng, mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm, tức là tuổi đời của công nghệ rất ngắn, điều đó buộc các DN phải luôn luôn duy trì một sự cơ động, mềm dẻo cao trong việc quản lý dây chuyền cung cấp các sản phẩm hỗ trợ. Trong khi đó, nền công nghiệp nước ta còn kém phát triển, quá trình hội nhập của nước ta muộn hơn, năng lực sản xuất của nước ta còn đang yếu và kinh nghiệm chưa nhiều, cho nên việc len chân được vào chuỗi giá trị toàn cầu là hết sức khó khăn.

Sản phẩm CNHT dệt may/da giày của Việt Nam ngày càng phải cạnh tranh mạnh với hàng NK bởi nhiều Việt Nam đã ký kết các FTA song phương và đa phương với nhiều nước có thế mạnh cung cấp các sản phẩm này như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, ASEAN, Ấn Độ, Australia, Newzealand,… và thuế suất NK nhiều chủng loại sản phẩm CNHT từ các thị trường này về mức 0% từ năm 2018.

Thứ ba, thách thức từ làn sóng công nghiệp 4.0: Để tận dụng tối đa lợi thế mà các FTA mang lại, ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, ngoài việc không ngừng đầu tư, cải tiến công nghệ, mẫu mã, chất lượng sản phẩm. Công nghiệp 4.0 với sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin và internet sẽ tạo ra các lợi thế hết sức to lớn. Cuộc cách mạng này nâng cao mức thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống khi các sản phẩm và dịch vụ được tạo ra với chi phí thấp, việc thực hiện được đơn giản hóa.

Công nghiệp 4.0 dự báo cũng đặt ra nhiều vấn đề cho các ngành sản xuất. Đó là nguy cơ mất việc làm cao đối với một số ngành thâm dụng lao động như dệt may/da giày, da giày. Công nghiệp 4.0 vẫn làm gia tăng nguy cơ mất việc làm đối với lao động trong lĩnh vực CNHT dệt may/da giày, đặc biệt lao động có trình độ thấp và ở những công đoạn dễ thay thế bằng máy móc, song mức độ tác động ở mỗi công đoạn sản xuất dệt may/da giày cũng khác nhau.

Đối với dệt may/da giày, Việt  Nam trong công nghiệp 4.0 sẽ phải đối mặt với nguy cơ chuyển dần sản xuất quay lại các nước, như: Mỹ, EU, Nhật, Hàn Quốc… là các quốc gia có trình độ khoa học kỹ thuật phát triển và chiếm tới gần 90% tổng kim ngạch XK hàng may mặc của Việt Nam. Đồng thời tạo ra sự chênh lệch lớn về trình độ và thu nhập của người lao động trong DN, trong ngành và giữa các ngành nghề với nhau.

3.2. Giải pháp phía cơ quan Nhà nước

Một là hoàn thiện cơ chế, chính sách: Xây dựng, hoàn thiện và triển khai hiệu quả, đồng bộ các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển CNHT và các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển (được Nhà nước ưu đãi và hỗ trợ theo quy định tại Luật Đầu tư) đảm bảo điều kiện thuận lợi cho phát triển CNHT, đồng thời xây dựng và triển khai các chính sách hiệu quả cho các ngành công nghiệp vật liệu và phát triển thị trường cho các ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh, tạo nền tảng cơ bản cho công nghiệp hóa theo hướng hiện đại và bền vững.

Hai là đảm bảo và huy động hiệu quả nguồn lực phát triển CNHT: Bố trí, đảm bảo và huy động nguồn lực hiệu quả  để triển khai thực hiện chính sách đầu tư phát triển CNHT và các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển. Nâng cao vai trò và khuyến khích các địa phương đầu tư các nguồn lực để triển khai các chính sách, chương trình và hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp CNHT và công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển trên cơ sở căn cứ các quy định của pháp luật và bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương đó.

Ba là giải pháp về tài chính, tín dụng: Tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi về lãi suất đối với doanh nghiệp CNHT và công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển khi vay vốn ngắn hạn tại tổ chức tín dụng; Nhà nước thực hiện cấp bù chênh lệch lãi suất đối với các khoản vay trung và dài hạn của các doanh nghiệp để thực hiện dự án sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển bằng nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Bốn là phát triển chuỗi giá trị trong nước: Tạo cơ hội hình thành và phát triển chuỗi giá trị trong nước thông qua thu hút đầu tư hiệu quả và thúc đẩy kết nối kinh doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp đa quốc gia, các công ty sản xuất, lắp ráp trong nước và nước ngoài; xây dựng các khu CNHT tập trung để tạo cụm liên kết ngành; phát triển các ngành công nghiệp vật liệu nhằm tăng cường tính tự chủ về nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất, giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu, nâng cao giá trị gia tăng nội địa, sức cạnh tranh của sản phẩm và vị trí của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Năm là phát triển và bảo vệ thị trường: Thúc đẩy phát triển thị trường nội địa và thị trường ngoài nước để tạo điều kiện phát triển CNHT ưu tiên phát triển. Cụ thể, bảo đảm quy mô thị trường nội địa thông qua các giải pháp phát triển trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả kinh tế; xây dựng và thực thi hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trong ngành công nghiệp phù hợp để bảo vệ sản xuất và người tiêu dùng trong nước; tăng cường công tác kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu và sử dụng các hàng rào kỹ thuật để bảo vệ hợp lý thị trường nội địa phù hợp với các cam kết và thông lệ quốc tế. Đồng thời, tìm kiếm, mở rộng các thị trường ngoài nước trên cơ sở tận dụng các hiệp định FTA đã ký kết; triển khai các biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp CNHT phát triển tham gia hiệu quả các hiệp định thương mại tự do; tích cực tháo gỡ các rào cản, chống các hành vi độc quyền, cạnh tranh không lành mạnh; phát triển các loại hình và phương thức kinh doanh thương mại hiện đại.

Sáu là nâng cao năng lực doanh nghiệp CNHT: Xây dựng và vận hành hiệu quả các Trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp vùng và địa phương từ vốn đầu tư trung hạn của Trung ương và địa phương trên cơ sở nhu cầu, mục tiêu phát triển và nguồn lực sẵn có nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp CNHT ưu tiên phát triển đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển (R&D), chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh, tạo cơ hội tham gia sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu. Hình thành các cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi về tài chính, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất nhằm nâng cao năng lực của các trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp vùng. Các trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp vùng có vai trò kết nối các trung tâm tại địa phương, hình thành hệ sinh thái chung về công nghệ và sản xuất công nghiệp.

Bên cạnh đó, cần tập trung nâng cao năng lực khoa học công nghệ cho doanh nghiệp CNHT ưu tiên phát triển nhằm tạo sự bứt phá về hạ tầng công nghệ, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp CNHT; tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế trong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, mua bán, chuyển giao các sản phẩm khoa học, công nghệ; đẩy mạnh thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu khoa học, công nghệ; tăng cường cơ chế hợp tác công tư trong việc triển khai các dự án đổi mới công nghệ, nghiên cứu và phát triển.

Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực CNHT thông qua các chương trình, kế hoạch quốc gia về nâng cao tay nghề, thúc đẩy liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, phát triển hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp, triển khai mô hình quản lý theo hướng hiện đại, tinh gọn, chuyên nghiệp, áp dụng theo các tiêu chuẩn quốc tế và ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, phát triển hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, đặc biệt đối với các kỹ năng nghề quan trọng trong lĩnh vực CNHT.

Bảy là thông tin truyền thông, thống kê và cơ sở dữ liệu: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thống kê, cơ sở dữ liệu CNHT ưu tiên phát triển nhằm thúc đẩy kết nối giữa nhà cung cấp Việt Nam và các tập đoàn đa quốc gia; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và xây dựng chính sách về CNHT; nâng cao chất lượng công tác thống kê, bảo đảm thông tin kịp thời, đầy đủ và chính xác. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về CNHT ưu tiên phát triển nhằm thu hút sự quan tâm, thay đổi, và nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện của lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội về phát triển CNHT.

3.3. Giải pháp cho các địa phương

Nhìn chung, lượng vốn FDI vào CNHT ngành May Việt Nam tại các địa phương còn rất hạn chế với sự không cân bằng về tỷ trọng dành cho những lĩnh vực cần nhiều vốn mà Việt Nam đang thiếu và yếu, chủ yếu đến từ những nước không có công nghệ nguồn và chưa tập trung vào các lĩnh vực đòi hỏi công nghệ cao. Các công đoạn dệt, nhuộm, hoàn tất cũng như sản xuất phụ liệu may kém phát triển, khiến cho sản xuất ngành May Việt Nam thiếu sự liên kết cần thiết. Các sản phẩm phụ trợ sản xuất không cung ứng được trực tiếp cho ngành May trong nước do thiếu các khâu nhuộm, hoàn tất vải.

Để tăng cường thu hút vốn FDI vào các lĩnh vực CNHT ngành may mặc Việt Nam, cần phải xây dựng và áp dụng tổng thể các biện pháp sau:

- Giải pháp về chính sách: Cần xác định rõ trọng tâm trong thu hút FDI vào CNHT ngành May đó là thu hút vào lĩnh vực nhuộm và hoàn thiện, hóa chất nhuộm, sản xuất và dệt sợi nhân tạo với trình độ công nghệ cao, từ đó tập trung thiết kế chính sách nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động thu hút FDI.

Với chủ trương thu hút FDI từ những tập đoàn lớn, đặc biệt là những tập đoàn từ những quốc gia nắm công nghệ nguồn (như Hoa Kỳ, các nước EU, Nhật Bản), cần có những chính sách và thiết kế các ưu đãi cụ thể, riêng biệt để thu hút các nhà đầu tư chiến lược có tiềm năng về công nghệ và thị trường, những đối tác thực sự có khả năng đóng góp cho Việt Nam đạt được mục tiêu, yêu cầu của chính sách phát triển CNHT ngành may. Bên cạnh đó, cần có những quy định rõ ràng về pháp lý để tránh Việt Nam trở thành bãi thải công nghệ khi tiếp nhận FDI, kiên quyết không chấp nhận các dự án có công nghệ lạc hậu, có thể gây tổn hại đến môi trường và sức khỏe con người.

- Phát triển các DN nhỏ và vừa (SME) nội địa trong lĩnh vực CNHT ngành May mặc: Thời gian đầu, DN FDI sẽ giữ vai trò chủ đạo trong phát triển CNHT ngành may của Việt Nam nhưng để ngành này của quốc gia phát triển một cách bền vững, đòi hỏi các DN nội địa dần dần phải lớn mạnh và đủ trình độ tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất từ phía các DN FDI. Do vậy, để thúc đẩy các SME nội địa, cần phải có những chính sách hỗ trợ hết sức tích cực cho nhóm này. Trong đó, chính sách ưu đãi về thuế, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ về kỹ thuật, thủ tục hành chính,... được xem là những giải pháp tiên quyết nhằm tạo động lực cho các DN mạnh dạn đầu tư. Những ưu đãi đối với các DN có vốn nước ngoài đầu tư vào CNHT ngành May có liên quan đến công nghiệp 4.0 cũng cần phải được áp dụng với các DN trong nước khi đầu tư vào lĩnh vực này.

- Tăng cường liên kết giữa DN FDI và DN nội địa: Liên kết giữa nhà cung cấp nội địa và nhà cung cấp có vốn FDI cũng cần được chú trọng bởi nó cũng kích thích sự phát triển của CNHT trong nước thông qua sự cạnh tranh giữa 2 nhóm này, đồng thời các DN nội địa cũng có điều kiện khai thác công nghệ, kinh nghiệm quản lý của các DN FDI trong cùng lĩnh vực CNHT ngành May.

Một trong những biện pháp để giúp các DN FDI và DN nội địa biết đến nhau dễ hơn là cần xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ về các DN. Đây là biện pháp đã được đề xuất và bước đầu được triển khai nhưng chưa thật sự hiệu quả. Do vậy, hoạt động này cần được rà soát lại và triển khai thật nhanh để hoàn thiện được dữ liệu, đảm bảo tính cập nhật, nhằm cung cấp kịp thời thông tin cho các DN có nhu cầu.

- Hình thành các khu, cụm CNHT để thu hút FDI: Trong nhiều năm, việc vốn FDI vào lĩnh vực nhuộm và hóa chất nhuộm còn hạn chế một phần cũng do sự lo ngại của chính quyền nhiều địa phương về vấn đề môi trường và sức khỏe con người nên không sẵn sàng tiếp nhận các dự án này.

Để thu hút FDI vào CNHT trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp hay cụm liên kết ngành, Việt Nam cần chú ý vấn đề quy hoạch ở tầm vĩ mô các khu, cụm công nghiệp trong mối quan hệ với khu dân cư; khắc phục những hạn chế về hạ tầng trong và ngoài khu (lưu ý về việc xây dựng nhà máy xử lý chất thải tập trung); tạo dựng được tính chuyên môn hóa và liên kết sản xuất giữa các DN. Việc tập trung các DN có hoạt động có thể gây ảnh hưởng đến môi trường vào một và một số khu vực sẽ giúp cho việc xử lý tập trung chất thải trước khi đưa ra môi trường, giảm thiểu chi phí cho DN. Đồng thời, Nhà nước cũng dễ dàng và tiết kiệm được nguồn lực để hỗ trợ các DN này hơn so với khi để các DN phát triển rải rác tại các địa phương.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để cung cấp cho các dự án CNHT: Trước hết, cần rà soát nhu cầu trong từng các lĩnh vực CNHT ngành May gắn với từng giai đoạn phát triển, từ đó xây dựng chương trình đào tạo phù hợp. Chương trình đào tạo không chỉ trang bị cho người học những kiến thức “cứng” cần thiết cho công việc mà còn giúp người học phát triển được các kỹ năng mềm, là điểm yếu của lao động Việt Nam như: tính kỷ luật, tính sáng tạo, khả năng tư duy độc lập,… đặc biệt là trình độ ngoại ngữ.

Việc đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho các DN CNHT cũng cần chú ý hơn đến mối quan hệ giữa DN và cơ sở đào tạo. Nhà nước cùng cơ sở đào tạo hỗ trợ và khuyến khích DN chủ động “đặt hàng” và tạo điều kiện để người học có cơ hội thực hành cũng như có công việc ngay sau khi kết thúc quá trình đào tạo.
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